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BVMT Bảo vệ môi trường 

CP Chính phủ  

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HTXL Hệ thống xử lý 

NC Nhu cầu sử dụng nước 

NĐ-CP Nghị định - Chính phủ 

PCCC Phòng cháy chữa cháy 

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QĐ Quyết định 

TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam 

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

UBND Uỷ ban Nhân dân 

XLNT Xử lý nước thải 

BTCT Bê tông cốt thép 

BTXM Bê tông xi măng 

CTNH Chất thải nguy hại 

CTRCNTT Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt 
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CHƯƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI KIÊN GIANG 

- Địa chỉ văn phòng: Số 190 đường Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An 

Giang. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ cơ sở:  

+ Ông: Đặng Văn Lành 

+ Chức danh: Tổng Giám đốc 

- Điện thoại: 0913.821.122 

- Số Fax: 0297. 3866080 

- Email: ktc@ktcvn.com.vn   

- Website: www.ktcvn.com.vn 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 1700523208; 

đăng ký lần đầu ngày 30 tháng 6 năm 2010; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 27 

tháng 8 năm 2025 do phòng Doanh nghiệp – Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Tài chính 

tỉnh An Giang cấp. 

1.2. Tên cơ sở 

NHÀ MÁY THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KTC 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 1700523208-016; đăng ký 

lần đầu ngày 16 tháng 01 năm 2012; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 28 tháng 8 

năm 2025 do phòng Doanh nghiệp – Hợp tác Đầu tư thuộc Sở Tài chính tỉnh An 

Giang cấp. 

- Người đại diện:  

+ Ông: Nguyễn Duy An 

+ Chức danh: Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy. 

- Điện thoại: 0297.3862113 

- Địa điểm cơ sở: Khu Cảng cá Tắc Cậu, ấp Minh Phong, xã Bình An, tỉnh An 

Giang với vị trí địa lý tiếp giáp với các khu vực như sau: 

+ Phía Bắc giáp rạch Cà Lang; 

+ Phía Tây giáp sông Cái Bé; 

+ Phía Đông giáp đường số 1 khu Cảng cá; 

+ Phía Nam giáp đất do BQL Cảng cá An Giang quản lý. 

- Văn bản thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường, phê duyệt dự án: 
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+ Giấy phép xây dựng số 42/GPXD-SXD ngày 30 tháng 6 năm 2010 của Sở 

Xây dựng. 

+ Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban 

nhân dân huyện Châu Thành phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. 

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường; các giấy phép môi trường, giấy phép môi trường thành phần: 

+ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2009 của UBND 

tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường của dự án 

“Đầu tư Xây dựng Nhà máy Chế biến Đồ hộp Xuất khẩu Tắc Cậu” tại ấp Minh 

Phong, xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. 

+ Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh 

Kiên Giang về việc thay đổi một số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án “Đầu tư Xây dựng Nhà máy Chế biến Đồ hộp Xuất khẩu Tắc Cậu”. 

+ Giấy xác nhận số 07/GXN-STNMT ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc đã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi 

trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án “Đầu tư Xây dựng Nhà máy Chế biến 

Đồ hộp Xuất khẩu Tắc Cậu”. 

+ Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất (Gia hạn lần thứ 01) số 

2228/GP-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh Kiên Giang cấp. 

+ Giấy phép xả thải vào nguồn nước (Gia hạn lần thứ 01) số 3030/GP-UBND 

ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cấp. 

- Quy mô của cơ sở:  

+ Quy mô diện tích: tổng diện tích đất của cơ sở là 14.635,3 m2, thuộc quyền 

sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mai Kiên Giang (nay là 

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang), được UBND tỉnh Kiên Giang cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất số AD488552 ngày 24/01/2006. 

+ Tổng vốn đầu tư cơ sở là 80.027.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ 

không trăm hai mươi bảy triệu đồng) thuộc Nhóm C quy định tại tại Mục IV Phụ 

lục I Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Đầu tư công với quy mô dưới 120 tỷ đồng 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường: Cơ sở không có yếu tố nhạy cảm về môi 

trường theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Chế biến thuỷ sản. 

- Phân loại nhóm dự án đấu tư: Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ 

tác động xấu đến môi trường quy định tại phụ lục IV Nghị định 48/2026/NĐ-CP 

ngày 29/01/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: 

“NHÀ MÁY THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KTC” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG  

Địa chỉ: D11 - Khu vực 2 - Phường Rạch Giá - Tỉnh An Giang 

Địa chỉ: 0297.3 918 677 - 3 503 680; Fax: 0297.3 918 677; E-mail: ttqt.snnmt@angiang.gov.vn 

Trang 

3 

 
 

Luật bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 

06/01/2025. 

1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở 

1.3.1. Công suất hoạt động của cơ sở 

Nhà máy hoạt động với tổng công suất là 30 tấn nguyên liệu/ngày tương 

đương 6.285 tấn thành phẩm/năm. Công ty hoạt động khoảng 300 ngày/năm, thời 

gian ngày làm việc mỗi ngày 8 tiếng. 

1.3.2. Công nghệ sản xuất của cơ sở 

Quy trình công nghệ của nhà máy được minh hoạ gồm các khâu sản xuất 

chính theo các sơ đồ sau: 

❖ Quy trình sản xuất chế biến và đóng hộp cá ngừ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất thải sản xuất 

Cà chua, bột, phụ gia 

Nước thải rửa sơ bộ 

nguyên liệu 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Phân loại  

Mổ bụng, lấy nội tạng 

Hấp lần 1 

Phun sương, làm nguội 

Cạo da, tách thịt 

Cắt khúc 

Nạp lon 

Pha chế 

Chất thải phụ phẩm 

Nước thải rửa nguyên 

liệu lần 2 

Nước thải lò hấp 

Nước thải 

Nước thải 

Cấp đông 

Trữ đông 

Kho bảo quản 

Rã đông 

Rửa lon 

Phụ gia: nước sốt … 

Chất thải phụ gia 
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Hình 1.1. Sơ đồ dây chuyền công nghệ quy trình sản xuất chế biến và                               

đóng hộp cá ngừ 

❖ Quy trình sản xuất chế biến và đóng hộp cá sardines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khử trùng, đóng nắp 

Hấp lần 2 (Thanh trùng) 

Nước thải, chất thải 

phụ phẩm 

Nước thải lò hấp 

Làm nguội Sản phẩm khuyết điểm 

Lau lon, dán nhãn 

Thành phẩm 

Tiếp nhận nguyên liệu 

Phân loại  

Cắt đầu, lấy nội tạng 

Nạp lon 

Hấp lần 1 

Chất nước 

Chất thải phụ phẩm 

Nước thải lò hấp 

Cấp đông 

Trữ đông 

Kho bảo quản 

Rã đông 

Nước thải rửa sơ bộ 

nguyên liệu 

Nước thải Rửa lon 

Nước thải rửa nguyên 

liệu lần 2 
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Hình 1.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệ quy trình sản xuất chế biến và                           

đóng hộp cá sardines  

Thuyết minh sơ đồ công nghệ và quy trình sản xuất 

Công đoạn tiếp nhận nguyên liệu và chế biến sơ bộ: 

Nguyên liệu (gồm có cá ngừ và cá sardines) được thu mua từ các đại lý trong 

và ngoài tỉnh, vận chuyển về nhà máy bằng xe đông lạnh. Tại nhà máy, nguyên liệu 

được đưa vào bộ phận tiếp nhận, tiến hành rửa sơ bộ (rửa lần 1) và phân loại. Mục 

đích chính nhằm loại bỏ cả vụn hoặc các tạp chất trong quá trình chuyên chở, bảo 

quản trước đó. Đồng thời, chọn loại cá nguyên liệu đủ tiêu chuẩn sản xuất, nguyên 

liệu không đạt yêu cầu (chiếm số lượng rất ít do cơ sở đã có khâu lựa chọn nguyên 

liệu trước khi mua) sẽ được tách riêng xem như phế phẩm. 

 Nguyên liệu tiếp tục được đưa vào khâu chế biến sơ bộ: cắt đầu, mổ bụng, cạo 

vảy. Công đoạn này được thực hiện hoàn toàn thủ công. Các bộ phận đầu cá, nội 

tạng, vây, vảy… là phế phẩm chính trong giai đoạn này. Lượng phế phẩm có thể 

chiếm từ 10% (cá ngừ) đến 30% (cá sardines) trọng lượng nguyên liệu, được thu 

gom riêng để bán cho các cơ sở làm thức ăn gia súc, thuỷ sản. Tiếp tục rửa nguyên 

liệu (rửa lần 2) giúp nguyên liệu sạch giữ được lâu. Nguyên liệu sau đó được đưa 

vào cấp đông, bảo quản hoặc sản xuất trực tiếp tuỳ vào yêu cầu sản xuất cụ thể của 

nhà máy. 

Công đoạn bảo quản nguyên liệu: 

Khi nguồn nguyên liệu nhiều, cơ sở sẽ tiến hành lưu trữ tạm thời để có đủ 

nguyên liệu phục vụ cho nhu cầu sản xuất liên tục. Bảo quản tạm thời nguyên liệu 

Pha chế 

Phụ gia: nước sốt … 

Chất thải phụ gia 

Khử trùng, đóng nắp 

Hấp lần 2 (thanh trùng) 

Làm nguội 

Lau lon, dán nhãn 

Thành phẩm 

Sản phẩm khuyết điểm 

Nước thải lò hấp 

Chất thải sản xuất 

Cà chua, bột, phụ gia 

Nước thải, chất thải 

phụ phẩm 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: 

“NHÀ MÁY THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KTC” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG  

Địa chỉ: D11 - Khu vực 2 - Phường Rạch Giá - Tỉnh An Giang 

Địa chỉ: 0297.3 918 677 - 3 503 680; Fax: 0297.3 918 677; E-mail: ttqt.snnmt@angiang.gov.vn 

Trang 

6 

 
 

bằng cách đưa vào dây chuyền cấp đông và kho lạnh bằng các thùng chứa tạm. Kho 

lạnh có nhiệt độ dưới -18oC để đảm bảo lượng bảo quản. 

Khi có nhu cầu về nguồn nguyên liệu, tiến hành rã đông nguyên liệu từ kho 

lạnh sẳn sàng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất của nhà máy. 

Công đoạn gia công, pha chế: 

* Đối với cá ngừ: 

Nguyên liệu (từ chế biến sơ bộ hoặc sau rã đông) tiếp tục được đưa vào công 

đoạn hấp (hấp lần 1), sau đó được phu sương để khử trùng và làm nguội lại. 

Nguyên liệu tiếp tục được chuyển qua khâu lấy da, tách thịt. Đây là công đoạn 

hoàn toàn thủ công, đòi hỏi một lượng lớn công nhân tham gia. Một lượng lớn chất 

thải bao gồm: đầu, xương, da cá, thịt vụn (chiếm đến 40% trọng lượng nguyên liệu) 

và nước thải từ nồi hấp, phát sinh trong giai đoạn này. Cùng với công đoạn tiếp 

nhận nguyên liệu và chế biến sơ bộ, đây là công đoạn cho ra nhiều phế phẩm nhất 

đối với dây chuyền hoạt động của hệ thống.  

Nguyên liệu tiếp tục được xếp vào thiết bị cắt khúc, cân trọng lượng và nạp 

lon tự động. Dây chuyền này hoạt động đồng thời trên 03 line. Nguyên liệu sau cắt 

khúc và nạp lon đạt trọng lượng quy định sẽ đi vào line trung tâm. 02 line còn lại 

(nằm ở cả bên line trung tâm) tiếp tục được bổ sung nguyên liệu (thao tác thủ công) 

đến đạt trọng lượng yêu cầu. Cùng với nguyên liệu, các loại phụ gia nước sốt, dung 

dịch muối … tiếp tục được định lượng bổ sung vào lon chứa trên dây chuyền này. 

Trong công đoạn gia công pha chế của dây chuyền sản xuất cá ngừ có sự đóng 

góp của 02 dây chuyền đon: Dây chuyền rửa, cung cấp lon và dây chuyền sản xuất 

phụ gia. 

- Dây chuyền rửa, cung cấp lon: Là dây chuyền tự động. Sử dụng chất thanh 

trùng clo diệt khuẩn để vệ sinh, cung cấp lon cho hệ thống. Nước thải có chứa clo 

trong dây chuyền này vì vậy sẽ phát sinh, đóng góp vào tổng lượng nước thải sản 

xuất. 

- Hoạt động sản xuất sốt từ phòng pha chế trong dây chuyền sản xuất chất phụ 

gia cũng đồng thời với dây chuyền rửa lon trong 01 khâu riêng tạo ra phụ gia nước 

sốt cung cấp cho sản xuất. Chất thải từ phụ gia sẽ phát sinh trong giai đoạn này. 

* Đối với cá sardines: 

Khác với dây chuyền sản xuất, chế biến cá ngừ, nguyên liệu cá sardines sau 

chế biến sơ bộ hoặc rã đông để nguyên con, cân định lượng và nạp lon. Thao tác 

này hoàn toàn thủ công, đòi hỏi công nhân có nhiều kinh nghiệm sản xuất. 

Nguyên liệu (đã nạp lon) được xếp vào dây chuyền hấp (hấp lần 1). Hơi nước 

được cung cấp từ lò hơi để duy trì nhiệt độ lò hấp. Nguyên liệu sau hấp sẽ chuyển 

sang công đoạn chắt nước, nhằm loại nước và các chất dịch tiết từ cá đọng lại ở lon. 

Nguyên liệu tiếp tục đi vào dây chuyền pha chế. Đây là dây chuyền bán tự 

động, các phụ gia như nước sốt, dung dịch muối, dầu…được tuần tự bổ sung vào 

lon chứa thông qua hoạt động của công nhân và thiết bị châm định lượng. 
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Công đoạn gia công pha chế của dây chuyền sản xuất cá sardines cũng có 02 

dây chuyền đơn hỗ trợ là dây chuyền rửa, cung cấp lon và dây chuyền sản xuất phụ 

gia hoạt động trong cùng hệ thống với dây chuyền sản xuất cá ngừ. Tuy vậy dây 

chuyền rửa, cung cấp lon, nạp lon chỉ là bán tự động (nạp lon thủ công). 

Công đoạn bài khí đóng nắp: 

Nguyên liệu (cá ngừ và cá sardines) sau công đoạn gia công, pha chế tiếp tục 

đi vào công đoạn bài khí, đóng nắp tự động. Đến giai đoạn này, có thể xem hệ thống 

đã tạo ra ban thành phẩm đóng hộp. Tính chất của cụm thiết bị bài khí là sử dụng 

hơi nước (cung cấp từ lò hơi) loại bỏ các khí tạp trong lon chứa sau đó đi vào thiết 

bị đóng nắp tự động. Đồng thời, để loại bỏ các chất phụ gia (dầu, muối, nước sốt cà 

chua…) bám vào thành bên ngoài lon chứa, một thiết bị rửa lon có sự hỗ trợ của hơi 

nước giúp tẩy rửa các chất bám dính trên thành lon chứa được dể dàng. 

Công đoạn tạo thành phẩm: 

Bán thành phẩm đóng hộp được đưa vào hệ thống lò hấp thanh trùng (hấp lần 

2). Hệ thống lò hấp thanh trùng hoạt động với nhiệt độ >180oC, đảm bảo các yêu 

cầu an toàn vệ sinh đối với chất lượng sản phẩm. Một số sản phẩm không đạt yêu 

cầu sau khi hấp được tách loại (sản phẩm khiếm khuyết). Sản phẩm đạt yêu cầu sau 

thời gian làm nguội sẽ được lau sạch, dán nhản và đưa vào các thùng chứa sản phẩm 

chính. 

Công đoạn bảo quản tiêu thụ: 

Các sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được đưa vào kho chứa, bảo quản sẳn sàng đáp 

ứng nhu cầu tiêu thụ thông qua các hệ thống siêu thị trong nước hoặc xuất khẩu. 

1.3.3. Sản phẩm của cơ sở 

Sản phẩm chủ yếu của cơ sơ là cá ngừ thành phẩm và cá sardines thành phẩm 

với khối lượng như sau: 

Bảng 1.1. Sản phẩm và khối lượng sản phẩm 

Loại sản phẩm 
Khối lượng  

(Tấn/ngày) 

Khối lượng 

(lon/tháng) 

Cá ngừ thành phẩm 5,4 996.000 

Cá sardines thành phẩm 12,06 2.604.000 

Tổng cộng: 17,46 3.600.000 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường) 

Sản lượng của các sản phẩm có thể thay đổi tùy theo nguồn nguyên liệu cung 

cấp đầu vào và nhu cầu tiêu dùng của thị trường theo tình hình thực tế hằng năm. 

Sản phẩm của nhà máy sẽ được cung cấp cho các nhà hàng, siêu thị trong và 

ngoài nước, đặc biệt ưu tiên thị trường các nước EU, Mỹ, Trung Đông,.., đây chính 

là các thị trường lớn của ngành công nghiệp chế biến thuỷ sản Việt Nam.  
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1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của cơ sở 

a) Nhu cầu nguyên liệu 

Nguồn nguyên liệu chính phục vụ sản xuất là cá ngừ và cá sardines được cung 

cấp từ ngư dân đánh bắt thông qua các đại lý thu mua trên đất liền. Nhà máy luôn 

chủ động trong vấn đề thu mua nguyên liệu để đảm bảo nguồn nguyên liệu chất 

lượng cao, đủ cung cấp cho hoạt động sản xuất, chế biến. Yêu cầu chất lượng 

nguyên liệu: 

- Nguyên vẹn và tươi tốt. 

- Mùi, màu sắc phải đặc trưng của nguyên liệu. 

- Sạch, không nhiễm bẩn, không nhiễm chất hoá học, không bị bệnh. 

- Bảo quản kỹ trước khi chế biến. 

Các loại phụ gia dùng cho pha chế được chọn lọc cung cấp trong tỉnh, đảm 

bảo các yêu cầu về chất lượng và số lượng. Các sản phẩm phụ gia cung ứng phải 

được chứng nhận về tiêu chuẩn vệ sinh của Bộ y tế. 

Lon đóng hộp được mua từ các nhà máy sản xuất, đảm bảo nguồn cung cấp 

thường xuyên, kịp thời. 

Chi tiết nguyên liệu và phụ gia sử dụng cho quá trình sản xuất của nhà máy 

được thể hiện trong bảng sau: 

Bảng 1.2. Nguyên liệu và các phụ gia cung cấp cho sản xuất, chế biến 

TT Loại sản phẩm Đơn vị tính Khối lượng 

1 Cá ngừ Tấn/tháng 360 

2 Cá sardines Tấn/tháng 540 

3 Giấy, nhãn đ/tháng 190.000.000 

4 Màu Kg/tháng 33,12 

5 Nước màu Kg/tháng 33,12 

6 Ớt Kg/tháng 144 

7 Tỏi Kg/tháng 576 

8 Bọc màu co Kg/tháng 1.152 

9 Giấm (acid axetic)| Kg/tháng 33,12 

10 CMC Kg/tháng 252 

11 Sốt cá Kg/tháng 11.088 

12 Muối Tấn/tháng 6,12 

13 Dầu ăn Tấn/tháng 56,40 
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14 Đường Kg/tháng 3,225,6 

15 Bột ngọt Tấn/tháng 0,25 

16 Củ hành Tấn/tháng 3,24 

17 Phụ gia khác Tấn/tháng 2,40 

18 Lon chứa Cái/tháng 3.600.000 

(Nguồn: Báo cáo đánh giá tác động môi trường) 

b) Nhu cầu nhiên liệu, hoá chất 

Nhiên liệu sử dụng chủ yếu của nhà máy là củi trấu đốt cho lò hơi, dầu DO cho 

máy phát điện dự phòng và hoá chất sử dụng là Chlorine trong xử lý nước cấp và 

nước thải. Khối lượng nhiên liệu và hoá chất sử dụng như sau: 

Bảng 1.3. Bảng tổng hợp nhu cầu nhiên liệu, hoá chất  

TT Tên nhiên liệu, hoá chất Đơn vị Khối lượng 

1 Chlorine (xử lý nước cấp, nước thải) Kg/năm 1.650 

2 Dầu DO (Chạy máy phát điện dự phòng) Lít/năm 1.000 

3 Củi trấu (đốt lò hơi) Kg/năm 480.000 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang) 

c) Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp cho cơ sở là mạng lưới điện quốc gia cấp cho khu cảng 

cá qua trạm biến áp của nhà máy cấp cho toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất và 

chiếu sáng. Hệ thống điện cung cấp cho các bộ phận nhà máy được thiết kế theo các 

tiêu chuẩn kỹ thuật và đảm bảo mọi hoạt động cho nhà máy. Đồng thời, nhà máy 

còn trang bị máy phát điện dự phòng 750 KVA nhằm chủ động nguồn điện cho sản 

xuất khi có sự cố mất điện. 

d) Nhu cầu sử dụng nước 

Nguồn nước cấp phục vụ cho hoạt động sản xuất và sinh hoạt của nhà máy 

được lấy từ 02 giếng khoan có tổng công suất 350 m3/ngày đêm, đảm bảo đáp ứng 

được nhu cầu sử dụng nước của nhà máy. Nước ngầm trước khi cấp cho sản xuất sẽ 

qua hệ thống xử lý sơ bộ để đạt tiêu chuẩn phục vụ cho hoạt động chế biến thuỷ sản 

theo quy định. Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm cung cấp cho nhà máy như sau: 
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Hình 1.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước ngầm 

Với quy mô công suất sản xuất của nhà máy là 30 tấn nguyên liệu/ngày (12 

tấn nguyên liệu cá ngừ/ngày và 18 tấn nguyên liệu cá sardines/ngày) và nhân sự làm 

việc tại nhà máy bao gồm khối quản lý và khối trực tiếp sản xuất khoảng 300 người 

thì nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động với công suất tối đa của nhà máy như sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy 

TT 
Đối tượng dùng 

nước 

Quy 

mô 
Đơn vị 

TC 

dùng 

nước 

Đơn vị 

Hệ 

số 

K 

NC dùng 

nước 

(m³/ngày) 

1 Công nhân  300 Người 25 lít/người/ngày 3 22,5 

2 Cá ngừ 12 TNL 8 m3/TNL/ngày 1,2 115,2 

3 Cá saridines 18 TNL 8 m3/TNL/ngày 1,2 172,8 

4 Nồi hơi - - 10 m3/ngày 1,2 12 

5 
Nước vệ sinh nhà 

xưởng, thiết bị 
- - 10 m3/ngày 1,2 12 

6 Nhà bếp 300 Suất 25 lít/suất/ngày 1,2 9 

7 
Nước tưới cây, 

rửa đường 
6.679,09 m2 0,5 lít/m2 1,2 4 

Tổng lượng nước sử dụng 347,5 

Ghi chú: TC (Tiêu chuẩn), NC (Nhu cầu), TNL (Tấn nguyên liệu) 

- Cấp nước cho sinh hoạt: 25 lít/người/ca và hệ số không điều hoà giờ là 3 

(Theo định mực TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công 

trình – yêu cầu thiết kế).  

- Cấp nước cho nhà bếp: 25 lít/suất/ngày (Theo TCVN 4513:1988 – Tiêu 

chuẩn Việt Nam cấp nước bên trong – tiêu chuẩn thiết kế). 

- Cấp nước cho tưới cây, rửa đường: 0,5 lít/m2 (Theo định mực TCVN 

13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – yêu cầu thiết kế). 

Nước giếng 

khoan 
Bể lắng 

Bể chứa nước 

trung gian 

Lọc thô Làm mềm Lọc tinh 

Bể chứa nước 

sạch 

Chlorin

e 

Đưa vào sử dụng 
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Trong những năm gần đây, do tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn và thị 

trường xuất khẩu suy giảm, công suất hoạt động của nhà máy không đạt được mức 

thiết kế. Cụ thể, trong năm 2024, nhà máy hoạt động với công suất khoảng 8,67 tấn 

nguyên liệu/ngày và năm 2025 khoảng 9,76 tấn nguyên liệu/ngày, tương ứng 

khoảng 30% công suất thiết kế (Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025). 

Theo đó, nhu cầu sử dụng nước thực tế tại nhà máy cũng giảm tương ứng, tính tới  

tháng 6/2026 lưu lượng nước sử dụng lớn nhất khoảng 142 m3/ngày đêm, chiếm 

khoảng 40,8% nhu cầu sử dụng nước tại nhà máy. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến cơ sở 

1.5.1. Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở 

Căn cứ vào hiện trạng khu đất xây dựng công trình và nhu cầu sử dụng của 

nhà máy, với quy mô đất xây dựng là 14.635,3 m2, bố trí cụ thể các hạng mục như 

sau: 

- Hướng Bắc của khu đất được bố trí cổng chính của nhà máy, giáp với lộ bê 

tông, thuận tiện cho các loại phương tiện giao thông ra vào nhà máy. Đồng thời, tại 

khu vực này là nhà làm việc sẽ giúp cho việc quản lý nhà máy tốt hơn. Kế đến là 

trạm biến áp, nhà để xe thuận tiện cho nhân viên làm việc. 

- Khu nhà xưởng được bố trí ngay chính giữa khu đất, xung quanh nhà xưởng 

là các công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động sản xuất của nhà máy như: nhà nồi 

hơi, khu xử lý nước cấp và cấp nước bố trí phía Đông và khu xử lý nước thải bố trí 

phía Tây, sát rạch Cà Lang, cách ly với các khu vực khác, phù hợp cho việc xây 

dựng hệ thống xử lý cũng như thoát nước thải. 

- Đường giao thông nội bộ bố trí bao quanh các khu vực nhà xưởng và được 

bê tông hoá, đảm bảo cho sự lưu thông ra vào nhà máy. 

- Ngoài ra, bao xung quanh nhà máy là hệ thống cây xanh đã được quy hoạch 

vị trí, nhằm tạo cảnh quan, cải tạo vi khí hậu cụng như giảm thiểu cca1 ô nhiễm cho 

nhà máy. 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở  

TT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Nhà xưởng 4.800,00 32,80 

2 Nhà làm việc 407,70 2,79 

3 Nhà bảo vệ 9,00 0,06 

4 Nhà để xe 210,00 1,43 

5 Nhà nồi hơi 100,00 0,68 

6 Phòng máy phát điện  80,00 0,55 

7 Xưởng cơ khí 59,25 0,40 

8 Kho hoá chất 17,4 0,12 
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TT Hạng mục công trình Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

9 Kho chất thải nguy hại 5,5 0,04 

10 Bể nước cấp + Hệ thống xử lý nước cấp 96,00 0,66 

11 Khu xử lý nước thải 262,00 1,79 

12 Bờ kè 73,03 0,50 

13 Trạm biến áp 1.000 KVA 73,03 0,50 

14 Cổng, hàng rào - - 

15 Đất cây xanh 1.967,95 13,45 

16 Đất sân đường nội bộ, vỉa hè 4.711,1 32,19 

17 Đất dự trữ 1.763,34 12,05 

Cộng 14.635,30 100 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang) 

1.5.2. Danh mục máy móc thiết bị 

Nhà máy trang bị các loại thiết bị, máy móc hiện đại cho dây chuyền chế biến 

và đóng hộp thành phẩm. Đa số các công đoạn chế biến được tự động hoá, nhằm 

giảm gánh nặng công việc cho công nhân và sản phẩm đạt chất lượng đã hoạch 

định. 

Bảng 1.6. Các loại máy móc và trang thiết bị của cơ sở 

Tên thiết bị Số lượng Nước sản xuất 

Máy rửa nguyên liệu 1 Thái Lan 

Nồi hấp 3 Thái Lan 

Máy đóng hộp, ghép mí 4 Thái Lan 

Máy làm đầy nước muối và dầu 3 Thái Lan 

Máy rửa hộp thiết áp suất nước nóng cao 4 Thái Lan 

Nồi thanh trùng 4 Thái Lan 

Máy đóng gói hút chân không 1 Nhật Bản 

Nồi thanh trùng túi 1 Thái Lan 

Băng tải xử lý tự động 3 Việt Nam 

Hầm đông 5 tấn/mẽ 1 Việt Nam 

Kho lạnh nguyên liệu 100 tấn 5 Việt Nam 

Kho lạnh nguyên liệu 1000 tấn 1 Việt Nam 

Kho lạnh nguyên liệu 700 tấn 1 Việt Nam 
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Máy dán nhãn 1 Thái Lan 

Máy phun date 4 Đài Loan 

Nồi hơi 6.000kg/h 1 Thái Lan 

Băng tải vào thùng 1 Việt Nam 

Máy cắt cá tự động 1 Tây Ban Nha 

Máy cắt cá cơ 1 Việt Nam 

Máy ghép mí  1 Thái Lan 

(Nguồn: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang) 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI       

CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

- Cơ sở phù hợp với quy định về Phân vùng môi trường được quy định tại 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 1289/QĐ-TTg ngày 03/11/2023 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 

2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 05/2024/QĐ-UBND ngày 07/2/2024 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang. 

- Cơ sở phù hợp với Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 

2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, tại thời điểm đề nghị 

cấp giấy phép môi trường của cơ sở, tỉnh An Giang chưa ban hành khả năng chịu tải 

của môi trường nên việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện căn cứ vào các 

điểm a, b, d và đ khoản 1 Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường, do đó chủ cơ sở không 

thực hiện đánh giá sức chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ              

MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa tách biệt hoàn toàn với 

nước thải. Toàn bộ hệ thống thoát nước mưa cho toàn nhà máy được thiết kế bằng 

cống, rãnh và thu gom bằng hình thức tự chảy theo độ dốc. 

Đối với nước mưa rơi trên mái nhà, cơ sở bố trí máng xối thu nước mưa nối 

với các ống nhựa uPVC ∅90mm, dài khoảng 10m dẫn nước mưa xuống rãnh thoát 

nước. 

Đối với nước mưa chảy tràn cơ sở xây dựng mạng lưới cống, rãnh thoát nước 

như sau: 

- Chiều rộng rãnh thoát nước từ 0,1 - 0,4mm chạy dọc theo khu vực nhà máy 

có độ đốc i = 0,3% chảy vào cống thoát nước uPVC ∅315mm đưa ra sông Cái Bé. 

- Trên đường thoát nước bố trí các hố ga để lắng và tách các loại cặn như đất 

đá, bùn, cát,… sinh ra do quá trình rửa trôi bề mặt của nước mưa.  

- Bố trí lưới lọc rác trước các miệng hố ga, nơi tiếp nhận nước mưa để tách 

rác, tránh khả năng tắc nghẽn cống trong quá trình thoát nước. 

- Các hồ ga cũng sẽ được định kỳ nạo vét để trách tắc nghẽn cống thoát nước. 

Cơ sở có 02 điểm thoát nước mưa tự chảy ra sông Cái Bé, cả 02 điểm đều sử 

dụng cống thoát bằng nhựa uPVC ∅315mm, có chiều dài khoảng 8m. 

Hình 3.1. Sơ đồ hệ thống thu gom và thoát nước mưa 

Máng xối, ống uPVC ∅90mm 

Nước mưa từ mái nhà Nước mưa chảy tràn 

Rãnh thoát nước, hố ga 

Cống thoát nước 

Sông Cái Bé 

Lưới lọc rác 
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Bảng 3.1. Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước mưa 

TT Công trình 
Kích 

thước 

Chiều dài/ 

số lượng 
Kết cấu 

1 Máng xối thu nước mưa mái nhà - 280m Hợp kim nhôm 

2 
Ống dẫn nước mưa từ mái nhà 

xuống rãnh thoát nước 
∅90mm 500m Nhựa uPVC 

3 Ống dẫn nước  ∅200mm 25,6m Nhựa uPVC 

4 Cống ly tâm dẫn nước  ∅800mm 8m BTCT 

5 Rãnh thoát nước  B400mm 115,2m Gạch thẻ, BTXM 

6 Rãnh thoát nước  B300mm 45m Gạch thẻ, BTXM 

7 
Rãnh thoát nước (cắt đường bê 

tông tạo rãnh) 
B100mm 108m BTXM 

8 Cống thoát nước ra sông Cái Bé  ∅315mm 16m Nhựa uPVC 

9 Hố ga  1m x 1m 8 cái Gạch thẻ, BTXM 

10 Hố ga  0,8m x 0,8m 3 cái Gạch thẻ, BTXM 

11 Lưới lọc rác - 10 cái Inox 304 

  

Hình 3.2. Hệ thống thu gom, thoát nước mưa tại cơ sở 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Công trình thu gom nước thải: 

Nước thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động vệ sinh của công nhân được thu 

gom và xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn nhằm giảm tải các chất ô nhiễm trước 

khi đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom nước thải của cơ sở. Sau đó, toàn bộ 

lượng nước thải được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý đạt 

yêu cầu theo quy định hiện hành trước khi xả thải ra môi trường. 
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Nước thải phát sinh từ khu vực nhà bếp sau khi được lược rác sơ bộ sẽ được 

thu gom, đấu nối vào hệ thống đường ống thu gom nước thải và dẫn về hệ thống xử 

lý nước thải tập trung của cơ sở để tiếp tục xử lý. 

Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc của hệ thống xử lý nước cấp được thu 

gom về hệ thống đường ống thu gom nước thải của cơ sở và dẫn vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung để xử lý. 

Nước thải sản xuất bao gồm nước thải từ khâu tiếp nhận nguyên liệu, sơ chế 

nguyên liệu, vệ sinh dụng cụ, nhà xưởng và nước rỉ từ phế thải nguyên liệu sẽ được 

thu gom bằng các rãnh thoát nước trong nhà xưởng, qua hệ thống bẫy rác trước khi 

chảy vào hệ thống đường ống thu gom nước thải đưa đến hệ thống xử lý nước thải 

tập trung để xử lý. 

Bảng 3.2. Lưu lượng nước thải phát sinh 

TT Đối tượng  
Quy 

mô 
Đơn vị 

TC 

dùng 

nước 

Đơn vị 
Hệ số 

K 

Tỷ lệ 

% 

Nước thải 

phát sinh 

(m³/ngày) 

1 Công nhân  300 Người 25 lít/người/ngày 3 80 18 

2 Cá ngừ 12 TNL 8 m3/TNL/ngày 1,2 100 115,2 

3 Cá sardines 18 TNL 8 m3/TNL/ngày 1,2 100 172,8 

4 
Nước vệ sinh nhà 

xưởng, thiết bị 
- - 10 m3/ngày 1,2 100 12 

5 Nhà bếp 300 Suất 25 lít/suất/ngày 1,2 80 7,2 

6 Nước rửa lọc - - 2 % NC 1,2 100 8,8 

Tổng lượng nước thải phát sinh 334 

Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất                      

400 m3/ngày xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Bảng 1; Bảng 2; Cột B) – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sẽ tự chảy vào đường ống uPVC 

∅114mm, dài 4m chảy xuống hố giám sát chất lượng nước thải có kích thước 1m2 

sau đó tiếp tục chảy vào đường ống uPVC ∅114mm, dài 6m thoát ra Rạch Cà Lang. 

Bảng 3.3. Tổng hợp công trình thu gom, thoát nước thải 

TT Công trình 
Kích 

thước 

Chiều dài/ 

số lượng 
Kết cấu 

1 
Rãnh thoát nước trong nhà 

xưởng 
- 236,7m BTXM 

2 
Ống dẫn nước thải trong nhà 

xưởng 

∅60mm 7m Nhựa uPVC 

∅90mm 19,2m Nhựa uPVC 

∅150mm 20,6m Nhựa uPVC 
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3 Ống thu gom nước thải  ∅315mm 143,75m Nhựa uPVC 

4 Cống BTLT thu gom nước thải ∅600mm 16m BTCT 

5 Hố ga  0,8m x 0,8m 12 cái Gạch thẻ, BTXM 

6 Ống thoát nước thải sau xử lý ∅114mm 10m Nhựa uPVC 

 

Hình 3.3. Hố giám sát chất lượng nước thải sau xử lý 

Điểm xả nước thải sau xử lý: 

Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý là rạch Cà Lang được sử dụng cho các 

mục đích giao thông thuỷ trong khu vực. Như vậy yêu cầu kỹ thuật theo quy định 

đối với điểm xả nước thải sau khi xử lý phải đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Bảng 1; 

Bảng 2; Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

 

Hình 3.4. Ống xả nước thải sau xử lý  ra rạch Cà Lang 
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Hình 3.5. Sơ đồ tổng thể mạng lưới thu gom, thoát nước thải 

3.1.3. Xử lý nước thải 

a) Công trình bể tự hoại  

Nước thải sinh hoạt của nhà máy được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại 

là công trình đồng thời thực hiện hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn 

lắng giữ trong bể từ 6-8 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất 

hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo thành các chất hòa tan. Hiện tại cơ sở đã xây 

dựng 3 bể tự hoại có tổng thể tích khoảng 80,4 m3 được bố trí ở các khu chức năng 

như sau: 

Bảng 3.4. Thông số bể tự hoại 3 ngăn 

Hạng mục Số bể tự hoại (bể) Kích thước bể (B x L x H) m 

Khu vực sản xuất 2 3 x 7 x 2 

Khu văn phòng 1 2 x 5,5 x 2 

Căn tin 1 2 x 5,5 x 2  

Hình 3.6. Cấu tạo bể tự hoại 

Nước thải sinh hoạt sau khi được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại sẽ làm giảm một 

phần nồng độ các chất ô nhiễm, hiệu suất xử lý đạt khoảng 40–60%. Tuy nhiên, 

chất lượng nước thải sau bể tự hoại vẫn chưa đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi 

Nước thải sản xuất 

Bể tự hoại 

Hệ thống cống thoát 

nước thải 

Mương thu gom,  

bẫy rác 

Hệ thống xử lý 

nước thải tập trung 

Nước thải vệ sinh Hợp đồng hút bùn 

định kỳ 

Bùn thải 

Bán làm thức ăn 

gia súc 

Chất thải rắn 

Rạch 

Cà 

Lang 
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trường hiện hành, do đó nước thải tiếp tục được thu gom và dẫn về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung của cơ sở để xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường. 

Đối với bùn thải phát sinh từ các bể tự hoại, Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị 

có chức năng để thực hiện hút, thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định 

khi bể đầy. 

b) Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m³/ngày.đêm 

Hình 3.7. Sơ đồ quy trình hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm 

Thuyết minh quy trình xử lý nước thải: 

Công nghệ xử lý nước thải của nhà máy được tách làm 3 công đoạn chính 

gồm: xử lý sơ bộ, xử lý sinh học và khử trùng hoàn thiện.  

Hoàn 

lưu bùn 

Nước thải  

Lược rác thô 

Bể thu gom 

Lược rác quay 

Bể tách mỡ 

Bể kỵ khí (UASB) 

Bể Aerotank 

Bể lắng 

Bể điều hoà 

Bể khử trùng 

Nguồn tiếp nhận 

Rác 

Rác 

Dầu mỡ 

Bùn 

hoàn 

lưu 

Nước tách bùn 

Bùn dư 

Bể chứa bùn 

Chlorine 

Máy thổi khí 
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Nước thải phát sinh từ các phân xưởng sản xuất được thu gom theo hệ thống 

thoát nước riêng và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung. Tại công đoạn xử lý 

sơ bộ, nước thải trước tiên đi qua lược rác thô nhằm loại bỏ các tạp chất có kích 

thước lớn như giẻ vụn, bao nilon, giấy, vụn hữu cơ,… nhằm hạn chế tình trạng tắc 

nghẽn đường ống và bảo vệ thiết bị phía sau. Sau đó, nước thải được dẫn vào bể thu 

gom. 

Từ bể thu gom, nước thải được bơm lên lược rác quay để tiếp tục tách các chất 

rắn lơ lửng có kích thước nhỏ, sau đó đi vào bể tách dầu mỡ nhằm loại bỏ lượng 

dầu, mỡ động thực vật và các tạp chất nổi không hòa tan trong nước thải. Công 

đoạn này góp phần giảm tải ô nhiễm, hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý sinh 

học ở các công trình phía sau. Nước thải sau khi tách dẫu mỡ sẽ tự chảy vào bể điều 

hoà. 

Bể điều hòa có chức năng ổn định lưu lượng và nồng độ các chất ô nhiễm 

trong nước thải như BOD, COD, TSS,… do lưu lượng và tải lượng ô nhiễm phát 

sinh từ hoạt động sản xuất không đồng đều theo từng thời điểm trong ngày. Đồng 

thời, hệ thống cấp khí tại bể điều hòa giúp khuấy trộn liên tục, tránh hiện tượng lắng 

cặn, hạn chế phát sinh mùi do quá trình phân hủy yếm khí và góp phần giảm một 

phần tải lượng ô nhiễm hữu cơ trước khi đưa vào công đoạn xử lý sinh học. 

Sau công đoạn điều hòa, nước thải được bơm sang bể kỵ khí UASB (Upflow 

Anaerobic Sludge Blanket) để xử lý sinh học kỵ khí. Tại đây, dưới tác động của hệ 

vi sinh vật kỵ khí, các hợp chất hữu cơ có nồng độ cao trong nước thải được phân 

hủy thành các chất đơn giản hơn và sinh ra khí sinh học (biogas) như CH₄, CO₂, 

H₂S,… Quá trình xử lý diễn ra theo nguyên lý phân hủy sinh học kỵ khí, góp phần 

làm giảm đáng kể nồng độ COD, BOD trong nước thải. 

Bể UASB được thiết kế với bộ phận tách ba pha (khí – nước – bùn). Khí sinh 

học phát sinh được thu gom và thoát qua hệ thống thu khí; phần bùn kỵ khí được 

giữ lại trong bể để duy trì mật độ vi sinh vật, trong khi nước thải sau xử lý tiếp tục 

được dẫn sang bể sinh học hiếu khí Aerotank để xử lý hoàn thiện các thành phần ô 

nhiễm hữu cơ còn lại. 

Tại bể Aerotank, quá trình xử lý sinh học hiếu khí được thực hiện nhờ hệ vi 

sinh vật bùn hoạt tính ở trạng thái lơ lửng. Hệ thống thổi khí cung cấp oxy hòa tan 

liên tục nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho vi sinh vật phát triển và phân hủy các chất 

hữu cơ hòa tan trong nước thải thành CO₂, H₂O, sinh khối mới và các chất vô cơ ổn 

định. Quá trình này góp phần giảm nồng độ các thông số ô nhiễm hữu cơ, bảo đảm 

chất lượng nước thải đầu ra. 

Sau xử lý sinh học, hỗn hợp nước và bùn hoạt tính được dẫn sang bể lắng để 

thực hiện quá trình tách bùn sinh học ra khỏi nước thải. Một phần bùn hoạt tính sau 

lắng được hoàn lưu về bể Aerotank nhằm duy trì nồng độ vi sinh vật ổn định phục 

vụ quá trình xử lý; phần bùn dư được bơm về bể chứa bùn để lưu chứa và xử lý định 

kỳ. 
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Nước thải sau bể lắng tiếp tục được dẫn qua bể khử trùng. Tại đây, hóa chất 

khử trùng Chlorine được châm vào nhằm tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh còn tồn 

tại trong nước thải trước khi xả ra môi trường tiếp nhận. 

Đối với bùn thải, phần bùn dư từ hệ thống xử lý được lưu chứa tại bể chứa 

bùn; nước tách bùn được tuần hoàn về bể thu gom để tiếp tục xử lý, trong khi phần 

bùn cặn được công ty hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định hiện hành. 

Đối với dầu mỡ thải phát sinh từ bể tách dầu mỡ, được thu gom riêng vào thiết 

bị chứa chuyên dụng và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý định kỳ theo 

quy định. 

Toàn bộ quá trình vận hành của hệ thống xử lý nước thải được điều khiển 

thông qua tủ điều khiển trung tâm, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả. 

Công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm của 

cơ sở được xây dựng với các thông số kỹ thuật như sau: 

Bảng 3.5. Các thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nước thải  

TT Công trình 
Kích thước xây 

dựng (m) (DxRxH) 
Thể tích (m³) Kết cấu 

1 Bể thu gom 4,4 x 2,2 x 2,5 24,2 BTCT 

2 Bể tách mỡ 8,35 x 2 x 4,5 75,15 BTCT 

3 Bể điều hoà 9,5 x 4,7 x 4,5 200 BTCT 

4 Bể yếm khí (UASB) 8 x 4 x 6 192 BTCT 

5 Bể Aerotank 12 x 12 x 4,5 648 BTCT 

6 Bể lắng 4,5 x 4,5 x 4,5 91 BTCT 

7 Bể khử trùng 3,5 x 1,9 x 4,5 30 BTCT 

8 Bể chứa bùn 6,9 x 2,5 x 4,5 77,6 BTCT 

9 Nhà điều hành 4,7 x 3,5 x 3 - Gạch, tole 

Các thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải tập trung 400 m3/ngày.đêm 

của cơ sở như sau: 

Bảng 3.6. Tổng hợp thiết bị lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải 

TT Tên thiết bị Công suất Số lượng Vị trí lắp đặt 

1 Bơm nước thải 30 m3/giờ 02 Bể thu gom 

2 Lược rác quay - 01 Bể tách mỡ 

3 Bơm nước thải 18 m3/giờ 02 Bể điều hoà 

4 Đĩa phân phối khí 280 lít/phút 27 Bể điều hoà 
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5 Máy thổi khí 11,13 m3/phút 02 Nhà điều hành 

6 Đĩa phân phối khí 280 lít/phút 63 Bể Aerotank 

7 Bơm bùn 10 m3/giờ 02 Bể lắng 

8 Motor - 01 Bể lắng 

9 Bơm định lượng (Chlorine) 60 lít/giờ 02 Nhà điều hành 

Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải chủ yếu 

phục vụ công đoạn khử trùng nước thải sau xử lý nhằm đảm bảo chất lượng nước 

thải đầu ra đáp ứng quy chuẩn môi trường hiện hành trước khi xả thải ra nguồn tiếp 

nhận. Hóa chất khử trùng sử dụng là Chlorine, hằng ngày nhân viên vận hành sẽ pha 

loãng 5kg Chlorine vào bồn pha hóa chất và châm vào bể khử trùng thông qua bơm 

định lượng với liều lượng 8,75 mg/L. Quá trình sử dụng hóa chất được kiểm soát 

chặt chẽ nhằm đảm bảo hiệu quả khử trùng, hạn chế dư lượng hóa chất trong nước 

thải sau xử lý và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành hệ thống.  

 

Hình 3.7. Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

3.2.1. Công trình xử lý khí thải lò hơi 

Nhà máy hiện đang vận hành 01 lò hơi có công suất 6 tấn hơi/giờ nhằm cung 

cấp nhiệt phục vụ quá trình sản xuất. Nhiên liệu sử dụng cho lò hơi là củi trấu, với 

khối lượng tiêu thụ hiện nay trung bình khoảng 1.600 kg/ngày. Để thu gom và xử lý 

toàn bộ khí thải phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu, cơ sở đã đầu tư lắp đặt hệ 

thống xử lý khí thải bố trí ngay sau lò hơi. Khí thải phát sinh được quạt hút có thông 

số lưu lượng thiết kế (lưu lượng tối đa) là 16.000 m3/giờ thu gom và dẫn về hệ 

thống xử lý trước khi thải ra môi trường thông qua ống khói. 
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Khí thải 

từ lò hơi 

 

Môi trường 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình hoạt động sản xuất thực tế của nhà máy thấp 

hơn công suất thiết kế nên lò hơi không vận hành ở tải tối đa. Vì vậy, lưu lượng khí 

thải thực tế phát sinh và đưa vào hệ thống xử lý chỉ dao động khoảng 4.000 – 6.000 

m3/giờ, thấp hơn lưu lượng thiết kế của quạt hút. Lưu lượng quạt được lựa chọn 

nhằm bảo đảm khả năng thu gom triệt để khí thải trong mọi chế độ vận hành của lò 

hơi, đồng thời dự phòng khi nhà máy hoạt động với công suất tối đa. 

 

 

Hình 3.8. Sơ đồ quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình xử lý khí thải lò hơi: 

* Hệ thống thu bụi Cyclone: 

Thiết bị Cyclone được lắp đặt trên tuyến ống dẫn khí thải của lò hơi nhằm thu 

gom triệt để lượng khí thải phát sinh. Khí thải phát sinh từ quá trình đốt, chứa bụi 

và các hạt vật chất lơ lửng, được dẫn vào thiết bị Cyclone theo phương tiếp tuyến 

với thân thiết bị, tạo chuyển động xoáy với vận tốc cao. Dưới tác dụng của lực ly 

tâm, các hạt bụi có khối lượng riêng lớn hơn khí sẽ bị văng ra phía thành Cyclone, 

mất động năng và tách khỏi dòng khí. 

Sau khi được tách bụi, dòng khí tiếp tục chuyển động xoáy và đi ra khỏi 

Cyclone thông qua ống thoát khí bố trí theo phương trục đứng để dẫn đến tháp hấp 

thụ. Phần bụi tách ra sẽ di chuyển dọc theo thành thiết bị dưới tác dụng của trọng 

lực và dòng khí hướng xuống, tập trung tại phễu thu bụi phía dưới Cyclone, sau đó 

được thu gom, lưu chứa trong bao chứa.  

 

Hình 3.9. Thiết bị Cyclone xử lý bụi 

 

 

Cyclone thu bụi Tháp hấp thụ Ống khói 
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* Tháp hấp thụ bằng nước: 

Sau công đoạn xử lý bằng Cyclone, một phần hạt bụi có kích thước nhỏ 

(khoảng ≤10 µm) vẫn có thể còn tồn tại trong dòng khí thải. Đồng thời, Cyclone 

chủ yếu có chức năng tách bụi cơ học, chưa xử lý hiệu quả các thành phần khí ô 

nhiễm và khí độc hại phát sinh trong quá trình hoạt động của lò hơi. Do đó, khí thải 

sau Cyclone được tiếp tục dẫn qua hệ thống đường ống vào tháp hấp thụ để tiếp tục 

xử lý. 

Tại tháp hấp thụ, khí thải được tiếp xúc với dung dịch hấp thụ nhằm tăng hiệu 

quả loại bỏ bụi mịn còn sót lại, đồng thời hấp thụ các thành phần khí ô nhiễm, khí 

độc hại có trong dòng khí thải. Hệ thống có khả năng vận hành ổn định đối với dòng 

khí có nhiệt độ tương đối cao, đồng thời góp phần làm giảm nhiệt độ và tăng độ ẩm 

của khí thải trước khi phát tán ra môi trường. Nhờ đó, khí thải sau xử lý đạt hiệu 

quả xử lý cao hơn, hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường không khí và vi khí 

hậu khu vực nhà máy. 

 

Hình 3.10. Hệ thống tháp hấp thụ xử lý khí thải  

Nguyên lý hoạt động của tháp hấp thụ: 

Khí thải lò hơi sau khi qua thiết bị Cyclone được dẫn vào tháp hấp thụ để tiếp 

tục xử lý theo nguyên lý tiếp xúc ngược chiều. Dòng khí thải đi từ dưới lên, trong 

khi dung dịch hấp thụ (nước sữa vôi) được phun từ trên xuống thông qua hệ thống 

béc phun, phân tán thành các hạt sương mịn trên lớp vật liệu đệm nhằm tăng diện 

tích tiếp xúc giữa pha khí và pha lỏng. 

Tại tháp hấp thụ, dung dịch nước sữa vôi có tác dụng hấp thụ và trung hòa các 

thành phần khí ô nhiễm có tính axit phát sinh trong khí thải, chủ yếu như SO₂ và 

một phần các khí ô nhiễm khác, đồng thời giữ lại lượng bụi mịn còn sót lại sau công 

đoạn xử lý Cyclone. Quá trình này cũng góp phần làm giảm nhiệt độ khí thải trước 

khi phát tán ra môi trường. 
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Khí thải sau xử lý được dẫn vào ống khói ∅500mm, cao 20m và phát tán ra 

môi trường không khí. Phần dung dịch hấp thụ sau quá trình xử lý được thu gom 

đưa về bể lắng có thể tích 14 m3 để loại bỏ cặn, sau đó được tuần hoàn tái sử dụng 

cho hệ thống nhằm tiết kiệm lượng nước sử dụng và nâng cao hiệu quả vận hành. 

Lượng cặn lắng xuống bể lắng sẽ được thu gom định kỳ. 

 

Hình 3.11. Bể lắng cặn nước xử lý khí thải lò hơi 

Bảng 3.7. Thông số kỹ thuật của tháp hấp thụ  

TT Thông số Đơn vị Giá trị 

1 Đường kính m 1,8 

2 Chiều cao m 6 

3 Vận tốc khí vào m/s 52 

4 Thể tích nước lưu thông m3/h 5 

5 Lưu lượng nước phun vào tháp lít/m3 khí thải 0,31 

3.3.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải máy phát điện dự phòng 

Để cung cấp điện khi có sự cố mất điện xảy ra, cơ sở đã đầu tư máy phát điện 

có công suất 750 kVA, đặt trong xưởng cơ khí. Khi máy phát điện hoạt động, khí 

thải phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt nhiên liệu (dầu DO) với các thành phần như 

bụi, CO, NOx, SO₂ và một số hợp chất hữu cơ chưa cháy hết. Với mức tiêu hao 

nhiên liệu là 132 lít/giờ tương đương 110,88 kg/giờ, ước tính 1kg dầu DO khi chạy 

máy phát sinh 14,5m3 khí thải, như vậy lưu lượng khí thải của máy phát điện 

khoảng 1.600 m3/giờ. Vì là nguồn thải không thường xuyên, chỉ hoạt động khi mất 

điện và do thiết bị hiện tại chưa được trang bị hệ thống xử lý khí thải chuyên dụng 

nên cơ sở sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu và kiểm soát tại nguồn như sau:  
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- Sử dụng nhiên liệu đạt tiêu chuẩn, bảo dưỡng và vận hành máy phát điện 

định kỳ nhằm đảm bảo quá trình đốt cháy diễn ra hoàn toàn, hạn chế phát sinh bụi 

và khí độc. 

- Bố trí ống khói xả thải với chiều cao 2,5m phù hợp để tăng khả năng khuếch 

tán khí thải ra môi trường xung quanh. 

- Lắp đặt máy trong khu vực nhà chứa thông thoáng, có hệ thống thông gió tự 

nhiên nhằm giảm nồng độ khí thải tích tụ.  

Ngoài ra, cơ sở thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ chất lượng khí thải và 

xem xét bổ sung các giải pháp xử lý (như bộ lọc bụi, giảm thanh kết hợp xử lý khí 

thải) khi cần thiết để đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện 

hành. 

 

Hình 3.12. Khu vực nhà chứa máy phát điện dự phòng  

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh chủ yếu từ khu vực nhà bếp, văn phòng,... 

bao gồm: thức ăn thừa, chai nhựa, bọc nylon, bao bì, vỏ trái cây,...Với số lượng 

công nhân viên làm việc tại nhà máy khoảng 300 người và định mức chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh đối với một người là 0,3 kg/ngày (theo Quy chuẩn QCVN 

01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng) thì lượng rác 

thải sinh hoạt phát sinh khoảng 90 kg/ngày. Để xử lý lượng rác thải trên cơ sở thực 

hiện biên pháp như sau: 

Phương pháp thu gom: Chủ cơ sở cam kết thực hiện phân loại chất thải rắn 

theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định của địa phương. 
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Biện pháp thu gom, lưu giữ: Cơ sở bố trí các thùng chứa rác loại HDPE 120 lít 

có nắp đậy tại các điểm phát sinh như: xung quanh xưởng sản xuất, khu văn phòng, 

nhà ăn.  

Biện pháp xử lý: Cuối ngày các thùng chứa rác sẽ được nhân viên vận chuyển 

ra trước cổng chính nhà máy trên đường chính khu Cảng cá và bàn giao cho đơn vị 

thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Công nghệ sạch Kiên Giang (Hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn 

sinh hoạt đính kèm phụ lục). 

 

Hình 3.13. Các thùng rác bố trí xung quanh nhà xưởng 

3.3.2. Thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất  

Chất thải rắn sản xuất phát sinh từ hoạt động của nhà máy bao gồm: phụ phẩm 

dư thừa, bao bì hỏng, các dụng cụ chứa đựng, bùn thải từ hệ thống xử lý khí thải và 

xỉ than lò hơi,… 

Đối với chất thải rắn sản xuất là đồ nhựa hư hỏng, thùng carton, bao bì, thùng 

xốp có khối lượng khoảng 30kg/ngày, được phân loại và lưu chứa tạm trong kho 

chứa, khi đủ số lượng sẽ đem bán phế liệu cho các hộ thu mua trên địa bàn. 

Đối với chất thải là phế phẩm từ nguyên liệu sản xuất như: đầu, vây, xương cá, 

các phần cắt bỏ và nội tạng của cá,…có khối lượng khoảng 6,6 tấn/ngày (phế phẩm 

cá ngừ khoảng 1,2 tấn/ngày; phế phẩm cá sardines khoảng 5,4 tấn/ngày). Phế phẩm 

phát sinh tại nhà máy có khối lượng lớn và tốc độ phân huỷ cao nên thường gây mùi 

hôi, vì vậy lượng phế phẩm này sẽ được thu gom sau mỗi ca sản xuất đưa đến các 

kho chứa, chất thải được chứa trong các thùng chứa kín có nắp đậy, được ướp đá 

nhằm hạn chế tốc độ phân huỷ của chất hữu cơ. Các phế phẩm này sẽ được bán cho 

các đơn vị chế biến thức ăn gia súc với tần xuất thu mua mỗi ngày một lần (Hợp 

đồng mua bán đính kèm phụ lục). 

Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sẽ được thu gom về bể chứa bùn có thể 

tích 77,6 m3 trong hệ thống xử lý nước thải. Do bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải 
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thuỷ sản không chứa các thành phần nguy hại và kim loại nặng nên định kỳ cơ sở sẽ 

ký hợp đồng với đơn vị có chức năng hút bùn và xử lý theo đúng quy định. 

Ngoài ra, trong quá trình vận hành lò hơi, nguyên liệu đốt lò cơ sở sử dụng là 

củi trấu do đó sẽ làm phát sinh lượng tro xỉ sau quá trình đốt vận hành lò hơi. Khối 

lượng tro xỉ phát sinh được tính toán như sau: 

Tro xỉ (kg/giờ) = Lượng củi trấu (kg/giờ) x Hàm lượng tro 

 = 200 x 15% = 30 kg/giờ * 8 giờ = 240 kg/ngày 

Trong đó: 

- Lượng củi trấu = 1.600 kg/ngày = 200 kg/giờ 

- Hàm lượng tro = 15%. 

Tro xỉ phát sinh trong quá trình vận hành lò hơi khoảng 240 kg/ngày được thu 

gom hằng ngày, không lẫn tạp chất và được lưu chứa tạm thời tại hố chứa tro xỉ có 

diện tích 10m2. Trên cơ sở cho thấy tro xỉ không thuộc danh mục chất thải nguy hại 

do không lẫn dầu và hoá chất, do đó cơ sở sẽ bán cho các hộ hoặc cơ sở có nhu cầu 

san lấp mặt bằng. Việc lưu chứa tro xỉ được thực hiện đúng quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trường, bảo đảm không phát tán bụi, không gây ô nhiễm đất, nước và 

môi trường xung quanh; đồng thời có biện pháp che chắn, tưới ẩm trong quá trình 

lưu chứa. 

 

Hình 3.14. Hố chứa tro xỉ lò hơi 

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở chủ yếu bao gồm: bóng đèn thải, giẻ lau 

dính dầu nhớt, dầu nhớt thải, hộp mực in thải và một số chất thải nguy hại khác phát 

sinh từ hoạt động vận hành, bảo trì thiết bị. Tổng khối lượng chất thải nguy hại phát 

sinh ước tính khoảng 82 kg/năm, tương đương khoảng 7 kg/tháng. 
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Để quản lý và lưu giữ chất thải nguy hại phát sinh, cơ sở đã bố trí khu vực lưu 

chứa chất thải nguy hại với diện tích khoảng 5,5 m², có mái che, nền cứng chống 

thấm và tường bao xung quanh theo quy định. Khu vực lưu chứa được phân chia 

thành các ngăn riêng biệt để lưu giữ từng loại chất thải nguy hại, các vị trí lưu chứa 

đều được dán nhãn, biển báo nhận diện phù hợp với từng chủng loại chất thải. Đồng 

thời, bên ngoài khu vực lưu chứa có gắn biển cảnh báo chất thải nguy hại và trang 

bị bình chữa cháy, vật liệu thấm hút nhằm ứng phó sự cố cháy nổ hoặc rò rỉ, chảy 

tràn chất thải nguy hại có thể xảy ra. 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được cơ sở phân loại, thu gom, lưu giữ 

tạm thời và chuyển giao cho đơn vị có chức năng để thực hiện thu gom, vận chuyển 

và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. (Hợp đồng và chứng từ 

thu gom chất thải nguy hại đính kèm phụ lục). 

Bảng 3.8. khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại cơ sở 

TT Tên CTNH 
Mã 

CTNH 

Số lượng 

(kg/năm) 

Trạng thái 

tốn tại 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 06 Rắn 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể cả 

vật liệu lọc dầu), giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm các thành phần 

nguy hại 

18 02 01 36 Rắn 

3 

Các linh kiện, thiết bị điện, điện 

tử thải khác (có chứa tụ điện, 

công tắc thuỷ ngân, thuỷ tinh từ 

ống phóng catot) 

16 01 13 06 Rắn 

4 
Các loại dầu động cơ, hợp số và 

bôi trơn thải khác 
17 02 04 24 Lỏng 

5 Ống mực in thải 08 02 04 06 Rắn 

6 Ắc quy thải 19 06 05 04 Rắn 

Tổng cộng 82  

(Nguồn: Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại) 
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Hình 3.15. Kho chứa chất thải nguy hại tại cơ sở 

3.5. Công trình biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung tại nhà máy chủ yếu từ hoạt động của máy 

móc, thiết bị sản xuất, hệ thống bơm, quạt, máy nén khí, máy thổi khí hệ thống xử 

lý khí thải, máy phát điện dự phòng và các phương tiện giao thông vận chuyển 

nguyên liệu, hàng hóa ra vào nhà máy. Để giảm thiểu tác động của tiếng ồn, độ rung 

đến môi trường xung quanh và sức khỏe người lao động, cơ sở áp dụng các biện 

pháp như sau: 

- Bố trí máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn trong khu vực nhà xưởng kín, 

tách biệt với khu vực làm việc văn phòng và khu vực nhạy cảm về môi trường, lắp 

đặt thiết bị trên nền móng gia cố đúng kỹ thuật và có đệm chống rung, những máy 

móc có độ ồn cao được ngăn bằng các tường cách âm. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị nhằm 

hạn chế tình trạng rung lắc, ma sát và tiếng ồn phát sinh do thiết bị xuống cấp hoặc 

hoạt động không ổn định. 

- Lắp đặt đệm cao su, chân chống rung hoặc bệ móng giảm chấn đối với các 

thiết bị có độ rung cao như máy bơm, máy nén khí, quạt công nghiệp, máy phát điện 

nhằm giảm thiểu rung động lan truyền. 

- Đối với máy phát điện dự phòng, có vật liệu cách âm, tiêu âm phù hợp, chỉ 

vận hành trong trường hợp mất điện hoặc phục vụ công tác bảo trì, kiểm tra kỹ 

thuật. 

- Phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy được yêu cầu giảm tốc độ, hạn chế 

bóp còi trong khuôn viên cơ sở; thực hiện bốc dỡ hàng hóa đúng quy trình nhằm 

hạn chế tiếng ồn phát sinh. 

- Trồng cây xanh trong khuôn viên nhà máy và dọc ranh giới cơ sở để góp 

phần hấp thụ, giảm lan truyền tiếng ồn ra môi trường xung quanh. 
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- Trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu 

vực có mức ồn cao như nút bịt tai hoặc chụp tai chống ồn, bố trí thời gian làm việc 

hợp lý theo quy định về an toàn lao động. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình hoạt động có thể 

xảy ra, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang đã lập Kế hoạch số 37A/KH-

TPĐH ngày 02/6/2026 - Kế hoạch ứng phó sự cố môi trường của Nhà máy Thực 

phẩm Đóng hộp KTC với các nội dung như sau: 

3.6.1. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với phương tiện vận chuyển 

chất thải 

a) Nhóm chất thải rắn 

- Sự cố: 

+ Xe chở bị tràn, rơi vãi ra đường nội bộ trong Nhà máy. 

+ Xe chở bị rơi vãi rác công nghiệp thông thường ra đường nội bộ trong Nhà 

máy. 

+ Xe chở bị rò rỉ bùn thải lòng ra đường nội bộ trong Nhà máy. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Quy định xe đủ điều kiện an toàn mới được phép vào nhà máy: Bảo vệ 

kiểm tra xe trước khi vào Nhà máy. 

+ Quy định tốc độ xe tham gia giao thông trong Nhà máy: 5 km/giờ. 

+ Quy định xe đi đúng cung đường tới đúng khu vực chứa loại chất thải cần 

vận chuyển. 

+ Xe chở đúng tải trọng cho phép. Xe tải thùng hở phải phủ bạt kín che nắng, 

mưa trong quá trình thu gom, lưu chứa, vận chuyển chất thải. 

+ Bảo vệ, người coi kho rác, lái xe phải ký phiếu sau khi bốc lên xe, kiểm tra 

xe đóng kín thùng, phủ bạt/không rò rỉ, rơi vãi chất thải trước khi rời vị trí lấy rác. 

+ Trường hợp chất thải phát tán ra môi trường trong nhà máy do sự cố xe: 

Chất thải tràn đổ được quản lý theo Nội quy của Công ty và Nhà máy. 

b) Nhóm chất thải lỏng 

- Sự cố: Nước thải từ phương tiện lưu chứa (can, phuy) rò rỉ ra sàn xe, chảy 

xuống đường nội bộ trong nhà máy. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Quy định xe đủ điều kiện an toàn mới được phép vào nhà máy: Bảo vệ 

kiểm tra xe trước khi vào Nhà máy. 

+ Quy định tốc độ xe tham gia giao thông trong Nhà máy: 5 km/giờ. 
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+ Quy định xe đi đúng cung đường tới đúng khu vực chứa loại chất thải cần 

vận chuyển. 

+ Xe chở đúng tải trọng cho phép. Xe tải thùng hở phải phủ bạt kín che nắng, 

mưa trong quá trình thu gom, lưu chứa, vận chuyển chất thải. 

+ Bảo vệ, người coi kho rác, lái xe phải ký phiếu từng mã chất thải sau khi 

bốc lên xe, kiểm tra xe đóng kín thùng, phủ bạt trước khi rời vị trí lấy rác 

+ Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có thiết bị phòng cháy 

chữa cháy; Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa)/ Phương tiện vận chuyển 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phải có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT 

THẢI” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm, kèm theo tên 

cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ 

+ Trường hợp chất thải phát tán ra môi trường trong nhà máy do sự cố xe: 

Chất thải tràn đổ được quản lý theo Nội quy của Công ty và Nhà máy. 

c) Nhóm chất thải nguy hại 

- Sự cố: Xe chở bị rơi vãi CTNH ra đường nội bộ trong Nhà máy. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Quy định xe đủ điều kiện an toàn mới được phép vào nhà máy: Bảo vệ 

kiểm tra xe trước khi vào Nhà máy. 

+ Quy định tốc độ xe tham gia giao thông trong Nhà máy: 5 km/giờ. 

+ Quy định xe đi đúng cung đường tới đúng khu vực chứa loại chất thải cần 

vận chuyển. 

+ Xe chở đúng tải trọng cho phép. Xe tải thùng hở phải phủ bạt kín che nắng, 

mưa trong quá trình thu gom, lưu chứa, vận chuyển chất thải. 

+ Bảo vệ, người coi kho rác, lái xe phải ký phiếu từng mã chất thải sau khi 

bốc lên xe, kiểm tra xe đóng kín thùng, phủ bạt trước khi rời vị trí lấy rác 

+ Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải có thiết bị phòng cháy 

chữa cháy; Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa)/ Phương tiện vận chuyển 

chất thải rắn công nghiệp thông thường phải có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT 

THẢI” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm, kèm theo tên 

cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ 

+ Trường hợp chất thải phát tán ra môi trường trong nhà máy do sự cố xe: 

Chất thải tràn đổ được quản lý theo Nội quy của Công ty và Nhà máy. 

3.6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khu vực lưu chứa chất thải 

a) Khu vực các kho lưu chứa phế phẩm, nội tạng thuỷ sàn; phế liệu; xỉ, tro chấu 

- Sự cố: Khối lượng rác lưu chứa quá nhiều tràn ra ngoài kho chứa. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở: 

“NHÀ MÁY THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP KTC” 

Đơn vị lập báo cáo: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG AN GIANG   

Địa chỉ: D11 - Khu vực 2 - Phường Rạch Giá - Tỉnh An Giang 

Điện thoại: 0297.3 918 677 - 3 503 680; Fax: 0297.3 918 677; E-mail: ttqt.snnmt@angiang.gov.vn 

Trang 

34 

 

 

+ Công ty luôn ký hợp đồng dịch vụ vận chuyển xử lý chất thải với đơn vị có 

chức năng thu gom, xử lý. 

+ Thực hiện vận chuyển luân phiên chất thải tại các kho chứa, tránh tình 

trạng đầy cục bộ. 

+ Công ty có thể sử dụng sân bãi trống trước các kho chứa rác để tập kết tạm 

thời rác chưa được vận chuyển xử lý: công nhân sẽ thu gom rác vào các bao chứa, 

xếp lên các pallet trước kho rác thải, phủ bạt kín tránh mưa. 

b) Khu vực kho chứa chất thải nguy hại 

- Sự cố: Can chứa CTNH lỏng bị đổ ra nền kho chứa. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Tất cả CTNH dạng lỏng được lưu chứa vào vỏ can, vỏ phuy không bị hư 

hỏng, rách vỡ, đóng chặt nắp trước khi tập kết vào kho. Mức chứa không vượt quả 

90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10 cm. 

+ Phân loại CTNH theo mã, xếp vào khu vực riêng biệt trong kho chứa. 

+ Kho chứa rác nguy hại có trang bị thiết bị PCCC theo quy định, có vật liệu 

cát hấp thụ và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy 

hại ở thể lỏng; có biến dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải 

nguy hại được lưu giữ theo tiêu chuẩn Việt Nam về dấu hiệu cảnh báo liên quan đến 

chất thải nguy hại và có kích thước tối thiểu 30 cm mỗi chiều. 

+ Kho chứa rác nguy hại khi sức chứa đạt khoảng 80% diện tích kho: tiến 

hành chuyển giao cho đơn vị vận chuyển xử lý. 

+ Chất thải tràn đổ được quản lý theo Nội quy của Công ty và Nhà máy. 

3.6.3. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải 

a) Thiết bị vận hành tại các bể chứa bị sự cố 

- Sự cố: Nước thải trong bể chứa đầy tràn ra ngoài môi trường. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Công ty có bố trí thiết bị dự phòng (bơm nước thải) để thay thế khi thiết bị 

chính bị hỏng, bảo đảm hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định; 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải. 

+ Hệ thống xử lý nước thải: công nhân thường xuyên vận hành hệ thống xử 

lý, giám sát quá trình hoạt động của các bể chứa; Bơm nước cài đặt chế độ hoạt 

động tự động theo mức nước cao/thấp tại bể. 

+ Trường hợp nước thải tràn ra ngoài môi trường xuống cống thoát nước 

mưa: Cửa xả nước mưa của nhà máy được khóa khi trời không mưa lên việc nước 

thải từ cửa xả nước mưa ra môi trường được kiểm soát; Bộ phận thực hiện chặn 

xung quanh trạm bằng các túi cát, lót màng nylon chống tràn, ngăn ngừa nước tràn 
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vào cống thoát nước mưa, thu gom toàn bộ nước thải vào thiết bị lưu chứa, các bể 

chứa nước đầu vào, bể điều hòa bằng máy bơm tại các hố ga; Tạm ngưng hoạt động 

sản xuất để khắc phục sự cố; Vệ sinh khu vực trả lại hiện trạng ban đầu.  

+ Khi sự cố được khắc phục, nước thải thu gom được đưa về hệ thống xử lý 

nước thải để xử lý; 

+ Công ty ban hành các quy trình bắt buộc tuân thủ tại trạm xử lý nước thải: 

Quy trình xử lý nước thải; Quy trình quản lý chất thải. 

b) Máy thổi khí bị hỏng 

- Sự cố: Chất lượng nước thải xử lý tại công đoạn hiếu khí không đạt. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Công ty có dự trữ thiết bị dự phòng (máy thổi khí) để thay thế khi thiết bị 

chính bị hỏng, bảo đảm hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định. 

+ Vận hành máy theo đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải. 

+ Máy nén khí có lắp đặt hệ thống Rơ le tự động, tự động ngắt mạch khi quá 

tải hoặc áp tăng đột biến. 

+ Máy nén đặt tại nơi thông thoáng gió. 

c) Hệ thống xử lý không hiệu quả các thông số trong nước thải 

- Sự cố: Chất lượng nước thải sau xử lý chưa đạt quy chuẩn. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

+ Công ty có bố trí thiết bị dự phòng (bơm nước thải, máy thổi khí) để thay 

thế khi thiết bị chính bị hỏng, bảo đảm hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định.  

+ Công nhân định kỳ kiểm tra chất lượng nước thải sau xử lý, chất lượng đạt 

mới được xả ra môi trường tiếp nhận. 

+ Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật. 

+ Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải. 

+ Công ty ban hành các quy trình bắt buộc tuân thủ tại trạm xử lý nước thải: 

Quy trình ứng phó sự cố môi trường. 

3.6.4. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải 

- Sự cố:  

+ Hệ thống dập bụi gặp sự cố làm phát tán bụi ra môi trường không khí. 

+ Hỏng thiết bị hệ thống hấp thụ khí làm phát tán khí SO2, NO2,… ra môi 

trường không khí. 

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố: 
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+ Kiểm tra định kỳ hệ thống đường ống, van, béc phun; vệ sinh béc phun 

thường xuyên; thay thế các đoạn ống bị ăn mòn, xuống cấp. 

+ Kiểm soát chất lượng nhiên liệu đầu vào; vận hành lò hơi đúng công suất 

thiết kế; theo dõi tình trạng khí thải và hiệu suất xử lý định kỳ. 

+ Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng định kỳ; kiểm tra, vệ 

sinh, thay thế các thiết bị hao mòn theo khuyến cáo của nhà sản xuất. 

3.7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

Ngoài các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nêu trên, công ty không có 

công trình, biện pháp bảo vệ môi trường nào khác. 

3.8. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo 

cáo đánh giá tác động môi trường 

Công ty không có nội dung nào thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả 

thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 3209/QĐ-UBND ngày 

23/12/2009 và Quyết định số 890/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 Về việc thay đổi một 

số nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường. 
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CHƯƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

- Nguồn phát sinh nước thải: 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt phát sinh từ các nhà vệ sinh. 

+ Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu vực nhà bếp. 

+ Nguồn số 03: Nước thải phát sinh từ quá trình rửa lọc của hệ thống xử lý 

nước cấp. 

+ Nguồn số 04: Nước thải sản xuất của nhà máy bao gồm nước thải từ khâu 

sơ chế nguyên liệu, nước vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, tiếp nhận nguyên liệu, nước rỉ 

từ phế thải nguyên liệu. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 400 m3/ngày ≈ 16,7 m3/giờ.  

- Dòng nước thải: Gồm 01 dòng nước thải sau xử lý được xả ra môi trường 

tiếp nhận là rạch Cà Lang. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải của nhà máy được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 40:2025/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, 

cụ thể như sau: 

Bảng 4.1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các thông số ô nhiễm đối với 

nước thải 

TT Thông số Đơn vị 
QCVN 40:2025/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột B; F≤2.000) 

1 pH - 6-9 

2 TSS mg/L ≤ 80 

3 BOD5 mg/L ≤ 60 

4 COD mg/L ≤ 90 

5 Tổng Nitơ mg/L ≤ 40 

6 Tổng Phốt pho mg/L ≤ 14 

7 Amoni mg/L ≤ 10 

8 Tổng Coliforms MPN/100mL ≤ 5.000 

9 Clo dư mg/L ≤ 2,0 

10 Dầu mỡ ĐTV mg/L ≤ 30 
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- Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí xả thải: Tại điểm xả nước thải ra rạch Cà Lang thuộc xã Bình An, tỉnh 

An Giang; có toạ độ X: 1092810; Y: 568210 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

trục 104030’, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy.  

+ Chế độ xả nước thải: Liên tục 24/24 giờ. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Rạch Cà Lang. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

4.2.1. Nguồn phát sinh khí thải phải xử lý 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ lò hơi. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 16.000 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: Gồm 01 dòng khí thải lo hơi sau xử lý thoát ra ngoài môi 

trường bằng ống khói cao khoảng 20m. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

của nhà máy được đánh giá và so sánh với Quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột C) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, cụ 

thể như sau: 

Bảng 4.2. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm đối với khí thải 

STT Thông số Đơn vị 
QCVN 19:2024/BTNMT 

Bảng 1; Bảng 2; Cột C 

1 Bụi (PM) mg/Nm3 ≤ 60 

2 SO2 mg/Nm3 ≤ 400 

3 NOx mg/Nm3 ≤ 450 

4 Khí CO mg/Nm3 ≤ 450 

- Vị trí, phương thức xả thải khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải: Ống khói cao 20m sau hệ thống xử lý khí thải thuộc xã 

Bình An, tỉnh An Giang; có toạ độ: X: 1092798; Y: 568154 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức. 

+ Chế độ xả thải: Liên tục 24/24 giờ hoặc gián đoạn theo chế độ làm việc của 

nhà máy. 

4.2.2. Nguồn phát sinh khí thải không phải xử lý 

- Nguồn phát sinh khí thải: Khí thải từ máy phát điện dự phòng công suất 

750kVA. 
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- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 1.600 m3/giờ. 

- Dòng khí thải: Gồm 01 dòng khí thải máy phát điện thoát ra ngoài môi 

trường bằng ống khói cao khoảng 2,5m. 

- Vị trí, phương thức xả thải khí thải: 

+ Vị trí xả khí thải: Ống khói cao 2,5m sau máy phát điện dự phòng thuộc xã 

Bình An, tỉnh An Giang; có toạ độ: X: 1092798; Y: 568162 (theo hệ tọa độ VN 

2000, kinh tuyến trục 104030’, múi chiếu 30). 

+ Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: 

+ Nguồn số 1: Khu vực hệ thống xử lý nước thải. 

+ Nguồn số 2: Khu vực phòng máy, nhà chứa lò hơi, máy phát điện dự 

phòng. 

- Vị trí phát sinh tiếng tiếng ồn, độ rung: 

+ Nguồn số 1: Tạo độ X: 1092794; Y: 568228 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 104030’, múi chiếu 30). 

+ Nguồn số 2: Tạo độ X: 1092790; Y: 568161 (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh 

tuyến trục 104030’, múi chiếu 30). 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn đảm bảo theo Quy chuẩn QCVN 

26:2025/BNNMT (Bảng 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.  

Bảng 4.3. Giới hạn tối đa cho phép đối với mức ồn 

Khu vực bị ảnh hưởng 
Đơn 

vị 

Khoảng thời gian 

Ngày (06h00 

đến 18h00) 

Tối (18h00 

đến 22h00) 

Đêm (22h00 

đến 06h00) 

Khu vực E dBA 70 65 60 

- Giá trị giới hạn đối với độ rung đảm bảo theo Quy chuẩn QCVN 

27:2025/BTNMT (Bảng 1) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Bảng 4.4. Giới hạn tối đa cho phép đối với độ rung 

Khu vực bị ảnh hưởng 
Đơn 

vị 

Khoảng thời gian 

Ngày (06:00 ~ trước 

22:00) 

Đêm (22:00 ~ trước 

06:00) 

Khu vực D dB 75 70 
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CHƯƠNG V 

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC                  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

Trong quá trình hoạt động, công ty đã triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các 

biện pháp bảo vệ môi trường, biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi 

trường và tiến hành quan trắc môi trường định kỳ theo đúng yêu cầu đặt ra trong 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Tình hình tổ chức thực hiện 

các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ sở được tóm tắt như sau:  

a) Đối với nước thải 

Cơ sở đã xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước thải và hệ thống xử lý nước 

thải theo đúng nội dung trong Báo cao đánh giá tác động môi trường đã được phê 

duyệt. 

Các nguồn phát sinh nước thải trong nhà máy được thu gom về hệ thống xử lý 

nước thải tập trung công suất 400 m3/ngày.đêm để xử lý. Trong quá trình hoạt động, 

hệ thống xử lý nước thải vận hành ổn định, nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn 

QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

Cơ sở có lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng nước thải đầu vào và đầu ra theo đúng 

quy định, đồng thời lập sổ nhật ký vận hành hệ thống xử lý nước thải.  

b) Đối với khí thải lò hơi 

Cơ sở đã lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi theo đúng nội dung trong Báo 

cao đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. 

Khí thải phát sinh từ quá trình đốt lò hơi được thu gom về hệ thống xử lý khí 

thải để xử lý, khí thải sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 19:2024/BTNMT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

c) Đối với chất thải rắn thông thường 

Chất thải sinh hoạt: Cơ sở thực hiện phân loại theo Luật Bảo vệ môi trường và 

các quy định của địa phương, cơ sở bố trí các thùng rác tại các khu vực văn phòng, 

nhà bếp và xung quanh nhà xưởng để thu gom chất thải rắn sinh hoạt. Công ty đã ký 

hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt định kỳ. 

Chất thải rắn từ sản xuất (phế phẩm): Được thu gom sau mỗi ca sản xuất đưa 

đến các kho chứa, chất thải được chứa trong các thùng chứa kín có nắp đậy, được 

ướp đá lạnh và công ty đã lý hợp đồng với đơn vị thu mua phế phẩm thu gom hằng 

ngày. 

Chất thải rắn có khả năng tái chế: Được phân loại và lưu chứa tạm trong kho 

chứa, khi đủ số lượng sẽ đem bán phế liệu cho các hộ thu mua trên địa bàn. 

Bùn thải: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được chứa trong bể chứa bùn  

có thể tích 77,6 m3 trong hệ thống xử lý nước thải. Định kỳ cơ sở sẽ ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng hút bùn và xử lý theo đúng quy định.  
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Tro xỉ từ lò hơi: Được thu gom hằng ngày và lưu chứa tạm thời tại hố chứa tro 

xỉ có diện tích 10m2. Lượng tro xỉ phát sinh sẽ được cơ sở bán cho các hộ hoặc cơ 

sở có nhu cầu san lấp mặt bằng. Việc lưu chứa tro xỉ được cơ sở thực hiện đúng quy 

định pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo đảm không phát tán bụi, không gây ô 

nhiễm đất, nước và môi trường xung quanh; đồng thời có biện pháp che chắn, tưới 

ẩm trong quá trình lưu chứa. 

d) Đối với chất thải nguy hại 

Toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh được cơ sở phân loại, thu gom, lưu giữ 

tạm thời trong kho chứa có diện tích 5,5 m2. Cơ sở đã ký hợp đồng với đơn vị có 

chức năng để thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định về quản 

lý chất thải nguy hại.  

e) Hồ sơ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường 

Hằng năm, công ty đều lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Báo cáo tình 

hình thực hiện giấy phép xả thải vào nguồn nước của cơ sở gửi Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Công ty đã kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đầy đủ đối với nước thải 

công nghiệp theo quy định. 

5.2. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm, cơ sở tổng hợp tóm 

tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải trong 02 năm 

gần nhất (năm 2024 và năm 2025) trước thời điểm lập báo cáo đề xuất như sau: 

- Tổng hợp thông tin của từng năm về tổng lưu lượng nước thải phát sinh: 

Bảng 5.1. Tổng lưu lượng nước thải phát sinh trong năm 2024 và năm 2025 

TT Loại nước thải 
Lưu lượng nước thải (m3/năm) 

Năm 2024 Năm 2025 

1 
Nước thải sản xuất, nước thải 

sinh hoạt 

12.981 

≈ 

43,27 (m3/ngày) 

14.305 

≈ 

47,68 (m3/ngày) 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025) 

- Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải năm 2024 và  năm 2025:
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Bảng 5.2. Tổng hợp kết quả quan trắc nước thải định kỳ năm 2024 và năm 2025 

Thời điểm 

giám sát 
Thông số pH 

TSS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Amoni 

(mg/L) 

Tổng 

Nitơ 

(mg/L) 

Tổng Phốt 

pho 

(mg/L) 

Tổng dầu 

mỡ ĐTV  

(mg/L) 

Clo 

dư 

(mg/L) 

Tổng 

Coliforms  

(MPN/100mL) 

Quy chuẩn so sánh 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT, 

cột B 

5,5-9 100 50 150 20 60 20 20 2 5.000 

Năm 2024 

Đợt I 

(28/3/2024) 

N1 (222D/NT/I-24) 6,63 225 1.320 1.890 88 215 42 18 KPH 930.000 

N2 (223D/NT/I-24) 7,13 16 18 51 2,4 45 7,4 1,4 0,24 2.300 

Đợt II 

(25/5/2024) 

N1 (610D/NT/II-24) 7,08 320 1.420 2.150 98 250 34 19 KPH 2.400.000 

N2 (611D/NT/II-24) 7,16 24 18 54 3.7 38 5.3 1,2 0,35 2.100 

Đợt III 

(17/9/2024) 

N1 (1038D/NT/III-24) 6,43 235 1.370 2.120 90 220 36 22 KPH 1.500.000 

N2 (1039D/NT/III-24) 7,14 19 17 47 4,8 42 5,4 1,5 KPH 2.300 

Đợt IV 

(11/12/2024) 

N1 (1348D/NT/IV-24) 6,17 340 1.220 2.050 96 240 25 22 KPH 2.200.000 

N2 (1349D/NT/IV-24) 7,14 17 21 59 4,0 37 4,1 KPH KPH 4.600 

Năm 2025 

Đợt I 

(26/3/2025) 

N1 (088D/NT/I-25) 6,38 220 930 1.510 51 221 33 33 KPH 1.700.000 

N2 (089D/NT/I-25) 6,67 23 15 45 0,22 32 6,2 KPH KPH 2.100 

Đợt II 

(11/6/2025) 

N1 (379D/NT/II-25) 6,41 276 1.170 1.770 60 273 36 35 KPH 1.200.000 

N2 (380D/NT/II-25) 7,13 11 16 29 1,5 27 2,2 KPH 0,59 1.400 

Đợt III N1 (544D/NT/III-25) 6,17 178 480 798 28 118 65 14 KPH 1.300.000 
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(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025) 

Ghi chú: KPH - Không phát hiện. 

Nhận xét:  

- Kết quả quan trắc cho thấy nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung có hàm lượng các chất ô nhiễm tương đối 

cao. Hầu hết các thông số giám sát đều vượt Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải chế biến thủy sản tại các thời điểm quan trắc. 

- Sau khi được xử lý qua hệ thống xử lý nước thải tập trung, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải giảm đáng kể. Các thông 

số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn QCVN 11-MT:2015/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

nước thải chế biến thủy sản. Kết quả này cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường và đạt hiệu quả xử lý cao.  

- Trong giai đoạn 02 năm gần nhất (năm 2024 và năm 2025), cơ sở chưa ghi nhận sự cố môi trường liên quan đến hệ thống xử lý 

nước thải làm ảnh hưởng đến chất lượng nước thải sau xử lý. Điều này cho thấy công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống 

được thực hiện thường xuyên, góp phần duy trì hiệu quả xử lý và đảm bảo nước thải đầu ra luôn đạt quy chuẩn hiện hành. 

 

Thời điểm 

giám sát 
Thông số pH 

TSS 

(mg/L) 

BOD5 

(mg/L) 

COD 

(mg/L) 

Amoni 

(mg/L) 

Tổng 

Nitơ 

(mg/L) 

Tổng Phốt 

pho 

(mg/L) 

Tổng dầu 

mỡ ĐTV  

(mg/L) 

Clo 

dư 

(mg/L) 

Tổng 

Coliforms  

(MPN/100mL) 

Quy chuẩn so sánh 

QCVN 11-MT:2015/BTNMT, 

cột B 

5,5-9 100 50 150 20 60 20 20 2 5.000 

(30/9/2025) N2 (545D/NT/III-25) 6,96 19 20 34 1,3 25 13 KPH KPH 3.200 

Đợt IV 

(05/12/2025) 

N1 (834D/NT/IV-25) 6,57 248 170 308 29 140 68 21 KPH 200 

N2 (835D/NT/IV-25) 7,03 17 8 16 0,94 23 8 KPH 0,91 2 
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5.3. Kết quả hoạt động của công trình xử lý bụi, khí thải 

Trên cơ sở báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm, cơ sở tổng hợp tóm tắt các thông tin về kết quả hoạt động của công 

trình xử lý khí thải trong 02 năm gần nhất (năm 2024 và năm 2025) trước thời điểm lập báo cáo đề xuất như sau: 

- Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải năm 2024 và  năm 2025: 

Bảng 5.3. Tổng hợp kết quả quan trắc khí thải định kỳ năm 2024 và năm 2025 

Thời điểm 

giám sát 
Thông số 

Nhiệt độ 

(oC) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lưu lượng 

(m3/giờ) 

Quy chuẩn so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 
- - - 500 850 1.000 200 - 

Năm 2024 

Đợt I 

(19/3/2024) 
K1 118,4 4,02 16,4 < 2,62 134 234 6,33 13.457 

Đợt II 

(13/6/2024) 
K1 110,8 3,96 16,43 < 2,62 109 826 5,39 8.150 

Đợt III 

(24/9/2024) 
K1 112,7 5,12 15,23 < 2,62 287 606 7,10 16.450 

Đợt IV 

(13/12/2024) 
K1 109,9 5,05 15,84 < 2,62 27 327 24,92 13.681 

Năm 2025 

Đợt I 

(26/3/2025) 
K1 114,4 8,39 11,41 57 189 225 9,34 10.107 

Đợt II 

(11/6/2025) 
K1 62,5 4,42 16,10 < 2,62 120 748 6,95 6.511 
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 (Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2024 và năm 2025) 

Nhận xét:  

- Từ kết quả phân tích khí thải định kỳ năm 2024 và năm 2025 có thể thấy: Chất lượng khí thải lò hơi sau khi qua hệ thống xử lý 

có nồng độ các chất ô nhiễm nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT, cột B – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ. Kết quả này cho thấy hệ thống xử lý khí thải của cơ sở vận hành ổn định, 

đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường và đạt hiệu quả xử lý cao. 

- Trong giai đoạn 02 năm gần nhất (năm 2024 và năm 2025), cơ sở chưa ghi nhận sự cố môi trường liên quan đến hệ thống xử lý 

khí thải làm ảnh hưởng đến chất lượng khí thải sau xử lý. Điều này cho thấy công tác quản lý, vận hành và bảo dưỡng hệ thống được 

thực hiện thường xuyên, góp phần duy trì hiệu quả xử lý và đảm bảo nước thải đầu ra luôn đạt quy chuẩn hiện hành. 

 

 

Thời điểm 

giám sát 
Thông số 

Nhiệt độ 

(oC) 

CO2 

(%) 

O2 

(%) 

SO2 

(mg/Nm3) 

NOx 

(mg/Nm3) 

CO 

(mg/Nm3) 

Bụi 

(mg/Nm3) 

Lưu lượng 

(m3/giờ) 

Quy chuẩn so sánh 

QCVN 19:2009/BTNMT, cột B 
- - - 500 850 1.000 200 - 

Đợt III 

(30/9/2025) 
K1 69,1 6,17 13,93 < 2,62 184 315 20,68 6.126 

Đợt IV 

(05/12/2025) 
K1 66,7 3,05 18,12 < 2,62 48 623 11,64 5.872 
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Để đánh giá hiện trạng và hiệu quả xử lý của các công trình xử lý chất thải 

trong quá trình lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường, cơ sở đã tiến hành thu 

mẫu nước thải đầu ra của hệ thống xử lý nước thải và khí thải lò hơi sau xử lý để 

đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình. 

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải đầu ra ngày 03/6/2026 tại hệ 

thống xử lý nước thải của cơ sở như sau: 

Bảng 5.4. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau xử lý ngày 03/6/2026 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 40:2025/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột B) 

1 pH mg/L 7,20 - 

2 TSS mg/L 10 ≤ 80 

3 BOD5 mg/L 3 ≤ 60 

4 COD mg/L 6 ≤ 90 

5 Amoni mg/L KPH ≤ 10 

6 Tổng Nitơ mg/L 3,7 ≤ 40 

7 Tổng Phốt pho mg/L 1 ≤ 14 

8 Dầu mỡ động thực vật mg/L KPH ≤ 30 

9 Clo dư mg/L 1,2 ≤ 2,0 

10 Tổng Coliform MPN/100mL KPH ≤ 5.000 

Ghi chú: KPH – Không phát hiện. 

Nhận xét: Kết quả đo đạc và phân tích mẫu nước thải sau xử lý cho thấy các 

thông số ô nhiễmđều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2025/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột B). 

Giá trị pH đạt 7,20 nằm trong khoảng trung tính, phù hợp cho việc xả thải ra 

nguồn tiếp nhận. Các thông số ô nhiễm đặc trưng như TSS, BOD₅ và COD có giá trị 

lần lượt là 10 mg/L, 3 mg/L và 6 mg/L, thấp hơn rất nhiều so với giới hạn quy 

chuẩn cho phép (80 mg/L, 60 mg/L và 90 mg/L), cho thấy hiệu quả xử lý chất rắn lơ 

lửng và chất hữu cơ của hệ thống đạt mức cao. 

Các chỉ tiêu dinh dưỡng như Amoni, Tổng Nitơ và Tổng Phốt pho đều đạt quy 

chuẩn, trong đó Amoni không phát hiện (KPH), Tổng Nitơ đạt 3,7 mg/L và Tổng 

Phốt pho đạt 1 mg/L, thấp hơn đáng kể so với giá trị giới hạn cho phép. Chỉ tiêu dầu 

mỡ động thực vật và Tổng Coliform đều không phát hiện, chứng tỏ hệ thống xử lý 

hoạt động hiệu quả đối với các chất ô nhiễm này. 

Hàm lượng Clo dư đạt 1,2 mg/L, nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn, 

đảm bảo hiệu quả khử trùng nước thải trước khi xả ra môi trường. 
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Nhìn chung, từ kết quả quan trắc cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

vận hành ổn định, hiệu quả xử lý cao và đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường theo 

quy định hiện hành. 

Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phụ hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý nước thải: 

Từ kết quả quan trắc môi trường cho thấy hệ thống xử lý nước thải của cơ sở 

có hiệu quả xử lý tốt, phù hợp với tính chất và lưu lượng nước thải phát sinh từ hoạt 

động sản xuất. Công nghệ xử lý được lựa chọn đảm bảo khả năng loại bỏ các chất ô 

nhiễm đặc trưng của nước thải chế biến thủy sản như chất hữu cơ (BOD₅, COD), 

dưỡng chất (Amoni, Tổng Nitơ, Tổng phốt pho), chất rắn lơ lửng (TSS), dầu mỡ 

động thực vật và vi sinh vật. 

Kết quả quan trắc trong thời gian gần đây cho thấy nước thải sau xử lý luôn 

đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2025/BTNM 

(Cột B; Bảng 1; Bảng 2) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Các thông số ô nhiễm 

đều được kiểm soát hiệu quả, chứng minh hệ thống có khả năng đáp ứng yêu cầu xử 

lý đối với lưu lượng và tải lượng ô nhiễm phát sinh thực tế tại cơ sở. 

Bên cạnh đó, hệ thống được vận hành, kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, các 

công trình, thiết bị xử lý hoạt động ổn định, chưa ghi nhận sự cố môi trường ảnh 

hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra trong quá trình vận hành. Công suất thiết kế 

của hệ thống vẫn đáp ứng nhu cầu xử lý nước thải hiện tại và có khả năng dự phòng 

nhất định khi lưu lượng nước thải phát sinh tăng trong phạm vi công suất được phê 

duyệt. 

Nhìn chung, công trình xử lý nước thải hiện hữu của cơ sở phù hợp với quy 

mô hoạt động sản xuất, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định 

hiện hành và có khả năng vận hành ổn định, lâu dài. 

Kết quả đo đạc và phân tích mẫu khí thải lò hơi ngày 19/6/2026 tại ống 

khói sau hệ thống xử lý của cơ sở như sau: 

Bảng 5.5. Kết quả đo đạc và phân tích mẫu khí thải sau xử lý ngày 19/6/2026 

TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 19:2024/BTNMT 

(Bảng 1; Bảng 2; Cột C) 

1 Nhiệt độ oC 86,8 - 

2 Áp suất kPa 101,19 - 

3 Lưu lượng m3/giờ 4.564 - 

4 Bụi tổng mg/Nm3 15,69 ≤ 60 

5 O2 % 19,79 - 

6 CO2 % 1,15 - 

7 NOx mg/Nm3 38 ≤ 400 

8 SO2 mg/Nm3 < 2,62 ≤ 400 
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9 CO mg/Nm3 355 ≤ 450 

Nhận xét: Kết quả quan trắc khí thải tại ống khói cho thấy các thông số ô 

nhiễm đặc trưng phát sinh từ hoạt động đốt lò hơi của cơ sở đều nằm trong giới hạn 

cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 1; Bảng 2; Cột C). Cụ thể, nồng độ 

bụi tổng là 15,69 mg/Nm3, thấp hơn giới hạn cho phép 60 mg/Nm3; nồng độ NOx là 

38 mg/Nm3, thấp hơn giới hạn 400 mg/Nm3; nồng độ SO₂ < 2,63 mg/Nm3; nồng độ 

CO là 355 mg/Nm3, thấp hơn giới hạn 450 mg/Nm3. Kết quả này cho thấy khí thải 

sau xử lý của cơ sở đạt quy chuẩn môi trường hiện hành, hệ thống xử lý khí thải 

đang vận hành ổn định và có khả năng kiểm soát tương đối tốt các thành phần ô 

nhiễm phát sinh trong quá trình hoạt động, góp phần hạn chế tác động xấu đến môi 

trường không khí xung quanh. 

Đánh giá tổng hợp về hiệu quả, mức độ phù hợp, khả năng đáp ứng của 

công trình xử lý khí thải: 

Căn cứ kết quả quan trắc khí thải tại ống khói, có thể đánh giá công trình xử lý 

khí thải của cơ sở đang hoạt động tương đối hiệu quả, phù hợp với tính chất và 

thành phần ô nhiễm phát sinh từ quá trình đốt nhiên liệu phục vụ sản xuất. Các 

thông số ô nhiễm đặc trưng như bụi tổng, NOx, SO₂ và CO đều có giá trị thấp hơn 

giới hạn cho phép theo QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 1; Bảng 2; Cột C), cho thấy 

hệ thống xử lý khí thải có khả năng xử lý và kiểm soát tốt các thành phần ô nhiễm 

trước khi xả ra môi trường.  

Về mức độ phù hợp, công trình xử lý khí thải hiện hữu cơ bản đáp ứng yêu 

cầu thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở, phù hợp với quy mô 

công suất, loại hình sản xuất và đặc điểm nguồn thải.  

Về khả năng đáp ứng, hệ thống có khả năng vận hành ổn định, đảm bảo chất 

lượng khí thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành; đồng thời vẫn có thể 

đáp ứng yêu cầu kiểm soát ô nhiễm trong điều kiện cơ sở duy trì chế độ vận hành, 

bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và quản lý hóa chất/vật liệu xử lý đúng quy trình kỹ 

thuật. Nhìn chung, công trình xử lý khí thải của cơ sở đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 

trường trong giai đoạn vận hành hiện tại. 

5.4. Kết quả thu gom, xử lý chất thải 

a) Chất thải rắn sinh hoạt 

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đã thu gom, xử lý của 

năm 2024 và năm 2024 như sau: 

Bảng 5.6. Tổng hợp, thống kê chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của năm 2024 và 

năm 2025 

TT CTRSH 
Khối lượng (tấn/năm) 

Phương án xử lý 
Năm 2024 Năm 2025 

1 
Rác sinh hoạt (thức ăn thừa, 

bọc nilong,...) 
12,45 14,3 

Chuyển giao cho 

Đội kiểm tra trật 
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tự đô thị huyện 

Châu Thành. 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

b) Chất thải rắn công nghiệp thông thường  

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường đã thu 

gom, xử lý của năm 2024 và năm 2025 như sau: 

Bảng 5.7. Tổng hợp, thống kê chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh của 

năm 2024 và năm 2025 

TT CTRCNTT 

Khối lượng 

(tấn/năm) 
Phương án xử lý 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

1 

Phế phẩm thuỷ 

sản (đầu, xương, 

da, nội tạng,...) 

867 980 

- Chuyển giao cho Công ty TNHH SX 

TM và DV Hải Thuận An Giang. 

- Chuyển giao Hãng nước mắm 

Hương Biển. 

2 

Các loại phế liệu 

(giấy vụn, sắt 

thép, tôn, kính 

vụn, các chất 

rắn,…) 

5 5,1 
Chuyển giao cho hộ kinh doanh Bùi 

Thị Thúy 

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

c) Chất thải nguy hại 

Tổng hợp, thống kê khối lượng chất thải nguy hại đã thu gom, xử lý của năm 

2024 và năm 2025 như sau: 

Bảng 5.8. Tổng hợp, thống kê chất thải nguy hại phát sinh của năm 2024 và                   

năm 2025 

TT Tên chất thải 
Mã 

CTNH 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Phương án xử lý 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

1 Bóng đèn huỳnh quang thải 160106 38,5 23,5 
Chuyển giao cho 

Công ty TNHH 

Thương mại – Xử 

lý Môi trường 

Thành Lập 

2 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (kể 

cả vật liệu lọc dầu), giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các 

thành phần nguy hại 

180201 12 11 

3 Các linh kiện, thiết bị điện, 160113 7 4,5 
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điện tử thải khác (có chứa tụ 

điện, công tắc thuỷ ngân, 

thuỷ tinh từ ống phóng 

catot) 

4 
Các loại dầu động cơ, hợp 

số và bôi trơn thải khác 
170204 16 27,5 

5 Ống mực in thải 080204 3 5,5 

6 Ắc quy thải 190605 - 2 

Tổng cộng 78,5 74  

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2025) 

5.5. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với cơ sở 

Vào ngày 24/6/2026, Chi cục Bảo vệ môi trường có Công văn số 

539/CCBVMT-KSON Về việc thực hiện đúng theo quy định Luật Bảo vệ môi 

trường. Trong Công văn Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Công ty rà soát và 

khần trương tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Rà soát, nâng cấp và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử 

lý nước thải; bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và nước thải sau xử lý 

đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và chuyển giao các loại chất 

thải phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường; bảo đảm chất thải rắn công nghiệp thông thường được chuyển giao cho 

tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

3. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu vực sản xuất, kho bãi và các 

khu vực liên quan theo quy định. 

Sau khi nhận được công văn, Công ty đã tiến hành thực hiện khắc phục các 

nội dung trong Công văn như sau: 

Nội dung 1: Đối với nội dung rà soát, thực hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử 

lý nước thải. 

- Ra soát tình trạng hoạt động toàn bộ hệ thống xử lý nước thải. 

- Thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ các hạng mục của hệ thống theo kế 

hoạch. 

- Kiểm tra tình trạng vận hành của các thiết bị; thay thế một đầu máy sục khí 

nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống. 

- Duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình kỹ thuật, kiểm 

soát chất lượng nước thải sau xử lý nhằm đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường 

trước khí xả thải. 
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Nội dung 2: Đối với công tác quản lý chất thải. 

- Rà soát khu vực lưu chứa chất thải. 

- Duy trì thực hiện phân loại, thu gom và lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 

thông thường, chất thải nguy hại theo đúng quy định. 

- Bố trí khu vực lưu giữ chất thải gọn gàng, bảo đám yêu cầu về quản lý môi 

trường. 

- Thực hiện chuyển giao cho đơn vị có chức năng theo đúng quy định của 

pháp luật. 

Nội dung 3: Đối với công tác vệ sinh môi trường. 

- Tăng cường vệ sinh khu vực sản xuất, kho bãi, khuôn viên Nhà máy. 

- Sắp xếp nguyên vật liệu, dụng cụ và khu vực làm việc gọn gàng, ngăn nắp. 

Sau khi hoàn thành việc ra soát, khắc phục và thực hiện đầy đủ các nội dung 

theo yêu cầu tại Công văn 539/CCBVMT-KSON ngày 24/6/2026, Công ty đã có 

Báo cáo kết quả thực hiện số 47A/BC-TPĐH ngày 29/6/2026 gửi Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. Ngày 07/7/2026, Chi cục Bảo vệ môi trường nhận được báo cáo số 

47A/BC-TPĐH ngày 29/6/2026; Qua xem xét, Chi cục Bảo vệ môi trường ghi nhận 

việc Công ty thực hiện khắc phục các tồn tại theo Công văn số 539/CCBVMT-

KSON ngày 24/6/2026 (Công văn, báo cáo kết quả thực hiện đính kèm phụ lục). 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM VÀ CHƯƠNG TRÌNH                  

QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

Theo quy định điểm h khoản 1 Điều 31 Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, công trình xử lý chất thải của cơ 

sở không thuộc đối tượng phải thực hiện vận hành thử nghiệm sau khi được cấp 

giấy phép môi trường. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật 

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 97 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ, cơ sở thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc 

nước thải định kỳ. Ngoài ra, cơ sở đề xuất thực hiện quan trắc khí thải định kỳ để 

theo dõi, đánh giá hiệu quả của công trình xử lý khí thải lò hơi. 

Thông số quan trắc và tần suất quan trắc nước thải và khí thải định kỳ theo 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều 97 và điểm b khoản 4 Điều 98 của Nghị định 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. Chương trình quan trắc nước 

thải và khí thải định kỳ của cơ sở được thực hiện như sau: 

Bảng 6.1. Chương trình quan trắc nước thải và khí thải định kỳ của cơ sở 

TT Vị trí 
Tọa độ 

Thông số 
Tần 

suất 

Quy chuẩn so 

sánh X (m) Y (m) 

I Nước thải (số lượng: 01 mẫu) 

1 

Nước thải đầu 

ra hệ thống xử 

lý nước thải 

1092810  568210 

- pH 

- TSS 

- BOD5  

- COD 

- Amoni 

- Tổng Nitơ 

- Tổng Phốt pho 

- Dầu mỡ ĐTV 

- Clo dư 

- Tổng Colforms 

 

06 

tháng 

/lần 

 

QCVN 40:2025/ 

BTNMT (Bảng 1; 

Bảng 2; Cột B; 

F≤2.000) 
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TT Vị trí 
Tọa độ 

Thông số 
Tần 

suất 

Quy chuẩn so 

sánh X (m) Y (m) 

II Khí thải (số lượng: 01 mẫu) 

1 

Ống khói sau 

hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

1092798  568162 

- Bụi tổng 

- Khí SO2 

- Khí NOx  

- Khí CO 

06 

tháng 

/lần 

QCVN 

19:2024/BTNMT, 

(Bảng 1; Bảng 2; 

Cột C) 

6.2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải và hệ 

thống quan trắc bụi, khí thải công nghiệp tự động, liên tục theo quy định tại điểm a 

khoảng 4 Điều 97 và điểm a khoảng 5 Điều 98 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 05/2025/NĐ-

CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ. 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm do nguồn kinh phí của 

công ty dự kiến như sau: 

Bảng 6.2. Dự trù kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT 
Nội dung thực 

hiện 

Đơn 

vị 
Số lượng Tấn suất  

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

I. Chi phí do đạc, phân tích mẫu nước thải 5.950.436 

1 pH Mẫu 1 2 lần/năm 154.298 308.596 

2 BOD5  Mẫu 1 2 lần/năm 208.972 417.944 

3 COD Mẫu 1 2 lần/năm 206.741 413.482 

4 TSS Mẫu 1 2 lần/năm 148.906 297.812 

5 Amoni Mẫu 1 2 lần/năm 234.844 469.688 

6 Tổng nitơ  Mẫu 1 2 lần/năm 331.801 663.602 

7 Tổng phốt pho  Mẫu 1 2 lần/năm 299.051 598.102 

8 
Dầu, mỡ động 

thực vật 
Mẫu 1 2 lần/năm 573.270 1.146.540 

9 Clo dư Mẫu 1 2 lần/năm 398.191 796.382 

10 Tổng Coliforms Mẫu 1 2 lần/năm 419.144 838.288 

II. Chi phí đo đạc phân tích mẫu khí thải 2.259.066 

1 Bụi tổng Mẫu 1 2 lần/năm 322.031 644.062 
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STT 
Nội dung thực 

hiện 

Đơn 

vị 
Số lượng Tấn suất  

Đơn giá 

(Đồng) 

Thành 

tiền 

(Đồng) 

2 SO2 Mẫu 1 2 lần/năm 269.621 539.242 

3 NOx Mẫu 1 2 lần/năm 271.133 542.266 

4 CO Mẫu 1 2 lần/năm 266.748 533.496 

II. CHI PHÍ KHÁC 1.500.000 

1 Lập báo cáo 
Báo 

cáo 
1 1 1.000.000 1.000.000 

2 
Văn phòng phẩm, 

in ấn... 
        500.000 

Tổng cộng (I + II) 9.709.502 

Bằng chữ: Chín triệu bảy trăm lẻ chín nghìn năm trăm lẻ hai đồng 

(Đơn giá tham khảo từ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2022 về việc 

ban hành Bộ đơn giá cho hoạt động quan trắc môi trường và phân tích mẫu trên địa bàn 

tỉnh Kiên Giang) 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường 

liên quan khác, Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang cam kết các nội dung 

sau: 

- Cam kết các số liệu, thông tin về cơ sở, các vấn đề về môi trường của cơ sở 

được cung cấp trong nội dung Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở 

có tính chính xác và hoàn toàn trung thực. 

- Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan như sau: 

+ Nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất được thu gom toàn bộ về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy để xử lý. 

+ Nước thải sau xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận đạt Quy chuẩn QCVN 

40:2025/BTNMT (Bảng 1; Bảng 2; Cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp. 

+ Khí thải lò hơi được xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận đạt Quy chuẩn 

QCVN 19:2024/BTNMT (Bảng 1; Bảng 2; Cột C) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp. 

+ Đối với chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt 

theo quy định tại Bảo vệ môi trường và các quy định của đại phương. Thu gom và 

chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. 

+ Đối với chất thải rắn sản xuất: Thu gom và chuyển giao cho đơn vị thu 

mua có chức năng đảm bảo phế phẩm được sử dụng đúng mục đích. 

+ Đối với chất thải nguy hại: Thu gom, phân loại, lưu giữ và chuyển giao cho 

đơn vị có chức năng thu gom và xử lý theo quy định của pháp luật. 

- Cam kết thường xuyên theo dõi vận hành của hệ thống xử lý nước thải và hệ 

thống xử lý khí thải lò hơi đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả. 

- Cam kết thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng 

phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau 

sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật 

Bảo vệ môi trường. 

- Cam kết bồi thường thiệt hại trong trường hợp gây ô nhiễm, sự cố ô nhiễm 

trong quá trình hoạt động. 
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Địa chỉ: D11 - Khu vực 2 - Phường Rạch Giá - Tỉnh An Giang 

Địa chỉ: 0297.3 918 677 - 3 503 680; Fax: 0297.3 918 677; E-mail: ttqt.snnmt@kiengiang.gov.vn 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh; 

3. Giấy tờ về đất đai; 

4. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; 

5. Quyết định thay đổi một số nội dung Báo cáo đánh gía động môi trường; 

6. Giấy phép môi trường thành phần; 

7. Các hợp đồng, chứng từ thu gom, vận chuyển chất thải năm 2026; 

8. Phiếu kết quả thử nghiệm mẫu nước thải và khí thải lò hơi; 

9. Bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước thải; 

10. Bản vẽ hoàn công công trình xử lý nước thải; 

11. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường năm 2026; 

12. Chứng từ nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp năm 2025 

và quý I năm 2026. 
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uY BAN NuAN oAx
riNn xrf,N GrANG

ceNG sOn xA ngr crru Ncnia vryr NAM
O0. t$p - rB do - H?nh p

so'890IeD-UBND

QTIYET EINH
Vd viQc thay tl6i mQt sii nQi dung n19 :io 96* gifi tilc.d0_1g.-I.tr5dns
Dg 6n "DAu tu xf,y dpng Nhir m6y ChG bi6n tI6 hQp xu6t khflu TIc Cflu"

cHO TICH tv na.N NnAx nAN r[Nu rrtN GIANG

Cdn crl LuQt T6 chirc HEND vd UBND ngiy 26 thdngl l ndm 2003; 
:

Cdn cir Luflt B6o vQ m6i truong ngAy 29 thang 11 n6m 2005; 
"

C[n cir Nghi dinh sO 2}120114{D-CP qgny 18 th6ng4 n[m 2011 cria

Chinh pht quy eirf, O,inf, gi6 mdi truong chi6n lugc, d6nh gi6 tdc dQng m6i

trudng, cam k6t b6o vQ m6i trucmg;

Cdn cir Th6ng tu sd 2612011/TT-BTNMT ngdy 13.tha$ 7 ndm2011 cta BQ

Tdi nguyOn vd tddi trucrne quy dinh chi ti6t mQt sO di0u cria Nqi dinh ,sO

2912O11AID-CP ngdy 18 thang 4 ndm 2011 cria Chfnh phri guy dinh v€ d6nh gi6

m6i truong chi€n luo. c, d6nhgi|tric dQng mOi truong vd cam k6t b6o vQ m6i ffi*g;
C[n crl Quyet dinh sO 3}A}IQD-UBND ngiry 23 thang 12 ndm 2009 cin

Chri tich UBND.tinh Ki€n Giang phe duyet,B,6.9. crfg.d.anh qia.!a,o S.lg;n^t6j
trudng Dg 6n "Ddu tu Xdy dgng Nhd m6y ChC bi6n d0 hQp xudt kh6u Tdc CQu"

tqi ap Minh Phong, xd Binh An, huyQn Ch0u Thdnh, tinh Ki0n Giang;

Xet dC nghi cfia Gi6m il6c So Tdi nguyEn vd Mdi truong tinh Ki€n Giang

tpi Td trinh sO 154/TTr-STNMT ngiry 27 thdng3 ndm 2014,

QUYET D!NH:

Eiiiu L. Thay A6i m6t sO nqi dung B5o c6o danh gi6 t69 dqlg ryQi trucrng

d5 dugc ph€ duyQt cira DU 6n "DAu tu xdy dUng Nhd m6y Ch€ bi€n dO hQp xu6t

khAu TaC CAu" tAi 6p Minh Phong, x6 Binh An, huyQn Chdu Thanh, tinh Ki$n

- T[ng c6ng su6t he thdng xr? ly nu6c thai ft 35Onrl/ngdy d6m l€n

400m3/ngdy OOrn ra di6u chinh lai quy trinh c6ng nghQ hQ th6ng xir ly nu6c thii
nhu sau:

Nudc thhi --+ Lugc r6c th6 -* B0 thu gom + Lugc r6c quay -* B€ t6ch m0

-' B6 didu hda --* 86 ky khi (UASB) -- 86 Aerotank -- 86 t[ng --* ee khi
trung - Ngrr}n ti6P nhSn.

- Cei @o lqihQ th6ng ld hoi d6t than d6 chuy6n sang 10 hoi ddt crii tr6u vd

vdn gifr nguy6n hQ th6ng xrl li khf thAi.

- T[ng th6m sti luqng mdu gi6m s6t mdi truong dinh ky, cu th6:

1



+ Gi6m s6t th6m 01 m6u nudc thei dAu vdo hQ th6ng xrl ly nu6c thii vdi
c6c chi ti€u: pH, BOD5, COP, TSS, Amoni, Clo du, t6ng Nito, t6ng Coliform,
tdng dflu mO dQng thpc vfll T6n suAt gi6m s6t: 04 16n/ndm.

+ Gi6m s6t th€m 01 m6u khi thAi tru6c khi thai ra m6i truong tAi 6ng kh6i
ld hoi vdi c6c chi ti6u: Luu luQrng, nhiQt dQ, bpi, CO2, SO2, NO*, Oz, CO. TAn

:su6t gi,lm s6t: 04 lan/nam.

Di6u 2. ChrtdU an cb cdctrhchnhiQm sau d6y:

- Thgc hiQn nghiOm tuc c6c y6u cAu v0 b6o vQ m6i trudrng quy dinh tai
Dieu 2 cria Quytit dinh sO 3209/QD-UBND ngdy 23 thang 12 ndm 2OA9 cria Cht
tich UBND tinh Ki6n Giang phO duyQt.B6o c6o d{tth gi6t6c ctQng m6i trudrng DU

6n "Ddu tu xdy dyng Nhd m6y CtrO UiCn OO fr6p xu6t kh0u Tic Cflu" tAi ap Minh
Phong, x5 Binh An, huyQn Ch6u Thanh, tinh Ki6n Giang vd c6c trdchnhiem kh6c
theo quy dinh cria phdp luflt vO b6o vQ m6i trudng;

- Thgc hiQn nghiCm tuc c6c ph-ucrng 6n b6o vQ m6i trudmg theo 86o c6o

ddnh gi6t6c dQng mOi trudng vd cdcrnQi dung xin thay d6i du-oc ph€ duyQt;

phii dtng ngay viQc vQn hAnh vd ph6i thpc hiQn ngay circ biQlt p\6p ngdn ch6n+

viQc ph5t tfuo chdt thti ra m6i trudng. EOng thdi, th6ng b6o khAn c6p cho SO Ta(
nguy€n vd MOi trudng tinh Ki6n Giang, Phdng Tdi nguy6n vd MOi truong hq
Chdu ThAnh de ph6i hqp xt ly;

-.C6 trdch nhiQm hqp t69vd tpo diOu kiQn thuQn lqi dC co quan qu6n ly
). 

' 
, ,.A i \ r , | ! +^/e Dao ve mol trudng ti0n hdnh cdc hoat dOne eiSm s6t, ki€m tra viec

hiQn c6c nQi dung, biQn ph6p b6o vQ m6i truong cria dU 6n; cung c6p ctAy dri c6c

th0ng tin, s6 liqu 1i6n quan khi ilugc y6u cdu.

Ei6u 3. Quy6t dinh ch6p thu{n viQc xin thay d6i mQt s0 nQi dung 86o c6o

danh gi6 t6c ilQng m6i trucmg dd dugc ph6 du_yQt cria COng ty TNHH MTV Du
licF - Thucng {nai Ki6n Giang cfing ld co s0 dd cdc co quan quin Iy nhd nudc c6

thAm quy€n kiOm tra, thanh tra viQc thpc hiQn c6ng t6c b6o vQ m6i trucrng trong
qu6 trinh ho4t dQng cria dp 6n.

Didu a.Uy nhiQm cho S& TAi nguydn vd MOi trulng thUc hiQn viQc kitim
fia, gi6m s6t viQc thUc hi-6n c6c nQi dung b6o vQ m6i trudrng trong 86o c5o d6nh
gi6l6c dQng m6i trudng vi c6c phuong drr-thay OOi ea dugc ph€ duyQt tpi quyet

Noi nhQn: KT. CIIU TICH

- Trong qu6 trinh vfln hdnh c5c c6ng trinh xir ly mOi truomg n€u ph6t hi
riixhra m6i trudrne kh6ne d6p rlne c6c ti6u chuAn, quy chuAn hi0n hanhfi6tthaixe.am6i trudrng kh6ng d6p rlng c6c tieu chu6n, quy hiOn hanh th

- Nhu Di6u 4 cria QD;
- CT vi c6c PCT. UBND tinh;
- LDVP, P.KTCN;
- Luu: VT, dtnha (10 ban).
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UBND TiNH KIEN GIANG . CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
so TAr NcuytN va udt TRUONG D6c rflp - iu do - H4nh phric

so: Q] /Gxr{-srNMr KiOn Giang, ngdy C i thang 6 ndm 2015

GIAY xAC NHAN
vrEC oA ruU. c HIEr\ cAc coxi TRir{H, BrEN pHAp

nnOI TRUONG PHUC vU GIAT DoAN vAN HANHBAO VB MOr TRUON(

cria Dg 6n "Dlu tu Xiy dqrrg Nhir miy Cn6 ni6n o6 hQp xudt khAu Tic Cflu"

GIAM DOC s6 T,u NGUYTN vA MOI TRIIONG

Cdn cri Ludt Bio vC m6i trucxrg ngay 29 thdng 1 1 n5m 2005;
Cdn cir Nghi dinh ;6 2gl2ou I.6-Cp ngey ia ilrarg 4 ndm 2oll cria Chinh

pfni quy dinh vC d6nh gi5 m6i trubng chi5n luoc, danh gi|tfus dQng m6i truhng, cam
t6t bao vO m6i trudng;

CEn cir Th6ng tu s6 26|2OI1ITT-BTNMT rgdy 18 th6ng 7 ndm201 I cria BQ

Tdi nguy6n vir M6i trubng quy dlnh chi titit mQt s6 diAu cria Nghi dinh 16 _-a:-
2gl2Oll/NrD-CP ngey 18 th6ng 4 ndm 201.1 cira Chinh phrl euV dinh vC d6nh ei{ol:n*:"4
m6i trudrng chi6n lugc, d6nh giltdc tlQng m6i truhng, cam ktit bio vQ m6i trudrng; L/_r...s,.,1..,

C5n cir Quy6t dinh s6 2589/QD-IIBND ngay 03 thdng 11 n[m 2008 diAI.,,':::.T:::,1

UBND tinh Ki6i Clung'rA vi6c quy di.nh chric ndni,nnie* ,p,i.ryAn h4n vd ." .ffi iiuiiRi'ri

t6 chirc cua So Tdi nguyEn vd M6i.t*.n g tinh Ki6n Giang; \(?>f-
Cdn cri Duygt ch6p thqn s6 +SZIO-UBND ngey 26thang 10 n6m 20ll sira 

-{:.>
UBND tinh Ki6n Giang tai To trinh s6 eyfiTr-STNMT ngdy 18 thang 10 ndm
20ll cria S& Tdi nguy6n vd M6i trucng vd viQc giao cho Sd Tai nguy€n vd M6i
trudng tO chric ki6m tra, xdc nhpn c6c c6ng trinh, biQn phrip b6o vQ mdi truong tru6c
khi dg 6n di vdo v6n henh chinh thric theo quy tlinh tai EiAu 24, Nghf ttinh
29120t1/f{D-CP ngey I 8"th6ng 4 ndm 20ll crJra Chfnh phu;

Cdn cri k6t qui ki6m tra viQc thuc hi6n c6c c6ng trinh, biQn phdp b6o vQ m6i
truhng phUc vu giai doan vQn hanh cria Du 6n "DAu tu Xdy dWrg Nhi m6y ChO bi6n
OO trgp Xu6t khAu Tic Cfu" ctia C6ng ty TNHH MTV Du lich - Thucrng mai Ki6n
Giang thuc hi6n vdo ngdy 23 thitng 12 ndm 2014;

Theo dO nghi cua Chi cpc Tru&ng Chi cuc B6o vp Mdi trudng t4i Td trinh s5

trt ITT:-CCBVMT ngay G b thing2,2.. ndm 2015,

XAC NHAN:

' Di6u 1. C6ng ty TNHH MTV Du lich - Thucrng mqi Ki6n Giang (sau ddy ggi
la Chir du 6n) tlfr thgc hi6n cdc c6ng trinh, bi6n ph6p bAo vQ. m6i truong phUc IU giai
dgan v6n hhnh cua Dg 6n "EAu tu Xdy dung Nha'm6y Cfr6 UiCn OO n6p Xu6t khAu

T[c Cdu" sau d0y:
1. C6ng trinh, thitSt bi, bign ph6p thu gom, xri ly nu6c thii:

.
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- Nu6c mua chiy trin: Dcrn vi it6l5g dat hQ th6ng .619 tho6t nu6c mua ri6ng
biOt v6i hc th6ng thu gom nu6c th6i sin xu6t vd nu6c ttii ,i"il hoat.

- Nu6c thii sinh hoat: duoc dq, uj xu ly so b6 qua b6 t1r hopi sau d6 ddn ve
hQ th6ng xu ly nudc thni tpp trung de ti6p tuc xri rv aar q"v .t"d;=*6i"***^;n;
phdp.

- Nudc thii srin xu6t: Theo nQi dung B6o c6o D6nh giltilc dqng m6i trudrng
dd duo. c phc duyQt, c6ng ty ph6i xay dpg hQ th6ng xu l1f nu6c thai J6ng .r6t :s6
m3lngiy d6m, v6i quy J.iqh c6ng nghe nhu sau:

Nu6c th6i * BC ti6pnh0n, tichrdc --t B6 eli€u hda -- 86 keo tu t4o bdng ---+

ne ling 1 --- B6 trung chuy6n --- B6 ky thi v6t lieu dQm - 86 Aerot*r. -* gc-iarg
bun sinh hoc -* Ng?n khri trung -+ Ngu6n ti6p nhan (Rach cd Lang)

Tuy nhi6n, dd phu hqp voi tinh chdt ngu6r, th6i cria nhe mrly vd dim bao tinh
du phdng cho hQ th6ng xfr ly nu6c thrli, C6ng ty ct6 bd sung mQt sO c6ng do4n vio
quy trinh c6ng nghe hC th6ng Tt ly nu6c thai vd tdng cdng su6t I6n 400 mringdy
d6m. Quy trinh c6ng nghe hQ thdng xri ly nu6c th6i duo. c diAu chinh nhu sau:

Nu6c thii sinh hoat + nu6c thii san "u5t- Lugc r6c thd -, Bi5 thu gom +
Luqc,rat quay ? Bc t6ch md -- Bq di6u hda ---' 86 ky'khi (UASB) -, gc AZ.oturt
--+ BC ldng -* BC kht trung * Ngu6n tirip nhan (Rach Ci Lang).

Nu6c thii sau xu ly d4t cQt B euy chuAn egvN I1r008/BTNMT - euy
chuAn ky thuat Qu6c gia vA nu6c thai c6ng nghiQp crr? uicn thriy sin

- Nu6c thii sau hQ th6ng *y ty khi thAi 1o hoi: Nudc thiisau khi qua th6p h6p

1fu k.t hqp ling.du-o. c luu trt dO sri dung tuAn hodrn. Sau 01 tuAn no* tfrai'ittG
l5ng dugc born 

"9 
ne th6ng xri ly nudc thii t4p trung c.6ng sudt 400 m3lngdy d6m d6

xi ly it4t quy chuan moi trucrng tru6c khi thii vdo ngu6n titip nh0n.

. r _ 
2. COng trinh, thi6t bi, biQn phrlp thu gom, 

",i 
ty ch6i thai rln th6ng thuong,

ch6t thAi nguy hai:
- cnZithai s6r, xudt: Thirng cacton, bao bi th6i, thirng nhua,...c6ng ty rhu gom

chria vdo kho vd hqp ddng b6n cho ilcm vf thu mua; rrJtr6u 6oq. gi- ,ao f,uo,
buQc kin vd chira "* r.rrJ(cpp ld hoi) sau d6 cho ng;dt ;a" 

"e" 
;*r+; dt a6*

cdy.
- ch6t thii r.in sinh hoat: duoc .Qrg ty thu gom vdro thung r6c

v6i Ban q.r*r lf B6n CdLng cirTEc Cau dC thu gom, 
",i 

fy.
- ChAt thii nguy hpi: C6ng ty de dugc So Tei nguy6n vd M6i trucrng c6p SO

ddng ky cht.ngu6n tt',ai cnur-r5 qt.000080.T nga/:i ,r,arg i"e^ zo-tt ;f,r;
quy dfnh. Ch6t 

-thAi 
nguy hpi dusc dcrn vi thu gom-vi t"u trt iai kho chria rO JieI

tich khoing 6m2 vd dE hqp d6ng v6i dcnr vi c6 .t fr. ning thu gom vd xri lf ch6t thai
nguy hai dring quy dinh.

3. COng tiinh, thi6t bi, bi6n ph6p thu gom, xri lf bui, khf thii:
Theo n6i dung 86o c6o Drinfr gi6 t6.c dQng mdi trudng rld cluqc phd duyQt,

C6ng ty sri dung 01 ld hoi cl6t ctii trAu d0 .6p nhiqt cho qu6 trlnn ,an ruit, f.fri ifrai
dugc xu l;i nhu sau:

Khi thai - Cyclone ---+ Thdp h6p thp --- 6ng kh6i cao lOm --, ThAi ra m6i
trudrng.

vd hgp d6ng



.DC phu.hgp v6i,di6u ki'6n sin xudt thuc t6, C6ng ty chuy6n sang sir dung ld
trgi {5t ciri tr6u, hQ th6ng xu ly khf thai git nguyc" trr-.o pr,uor,g a" fa;r#;;il;
n6i dung 86o c6o Ddnh gi6tdc d0ng m6i truong dd duoc pr,o ouy91

- Khi thai ft miy phlt <liQn du phdng: c6ng ty co su dpng 0l (mQt) m6y ph6t
diQn du 

,phdl,e .c6 
c6ng 

-su6t 
200 KVA d,iqc t.uis bi bo pha; sia; ;ir;rh; ;f6"s

rung vd 6ng kh6i cao 2- 3m.
Ei6u 2. Chri dg 6n c6 tr6ch nhi6m thuc hien c6c y6u cAu bit budc sau ddy trong

giai doan ti6p theo cua Dg an:
1. Thpc hi6n giSm srlt m6i truong dinh lcy drpg theo nQi d*g Bdo c6o Drinh giri

t6c d6ng m6i trucmg de du-o. c ph6 duyQt vd Quytit dinh rO AOOIqO-UBND ngeylZ
th6ng 4 ndm 2014 cria UBND tinh Ki6n Giang vA vi6c qh5p thupn thay OOi m0is5 n6i

-dy8 
nuo c6o Ednh gia tdc dOng mdi truong Du 6n "DAu t" Xay dpng Nhd mrly Ch6

bi6n D6 !9nxu6t kh6u Tic Cfu". rtit 9ua"gi6m sdt m6i rr"drft pilalgui vA sa rai
nguy6n vi M6i truong tinh Ki6n 9i*g ac uem tra, rheo d6i dirng quy dinh.

2-Tv chlu tr6ch nhiQm. OOi vOi c6c c6ng trinh, biQn phlp'bio vQ m6i trudng
dd dugc thUc hi6n c6 thay d6i, di6u chinh ro ,rdi B6o c6o-D irrn gia t6c dQng m6I
trudrng tllrvc ph6 duyQt dd n6u tai Di6u 1 Gi6y x6c nhdn ndy, dAm b-ao c6c q,ry dlnh,
ti€u chuAn, Quy chuAn k! thupt c6 licn quan cria phdp lu0t hiOn hdnh. 

-.- -L-.J --'---'

3: Quan ly vi T" ly ctr6t tnai nguy hpi ph6t sinh t4i C6ng ry dring quy tlinh .bx
ph6p ludt hi6n hanh ,rd bao vQ m6i tro*g. r e L J 

"t:j\
4. Y?tnhenh c6c.cdng trinh 

"ri 
1} cfrdt *rai dd dusc n6u tai Ei6u 1 Gi6v 

"atii.'\nh0n ndy theo rhing thitit kti, drim b6o c6c quy rrinh, quy pham k! thu4t. 't!*ij- -. I
5."Ti6p tuc thuc hi6n c6c bicnph6p b6o vQ m6itruong, d6m bdo c6c quy di\Gy

quy chuAn, ti6u chuAn m6i truong c6iicn quan cira ph6p tuaiiien he;. 
-.- -'--J -y

6. Chtt tlOng xri ly, mi. phuc kip thdi c6c s1r 96 vd c6c tinh hu6ng b6t lqi xiy
ta, gdy 6nh hu&ng ti6u cgc d6n m6i trucmg trong su6t qu6 trinh v{n hnnh cria Du 6n
vd brio c6o ngay cho ccr quan qudn l)i nhe nu6c vA bao vd m6i trucrng vi cdc co quan
nhd nu6c c6 li6n qu.an kh6c d6 duqc hu6mg ddn, h5 tro.

7. Chfu sy ki6m ffa, gi6ms6t cria c6c co quan qu6n lli nhe nu6c vA bao vO m6i
trubng theo quy djnh cria ph6p ludt hi6n hdnh.

Di6u 3. Gi6y xiic nhdn ndry c6 gi6trite tir ngey k!,.efy.-/
,, -9'

i\ioi nhan: ! 'Cinff,t 
OO

- Cty TNHH MTV DL-TM Ki6n Giang;
- GD vi cdc PGD Sd;
- Phdng Phdp chi5;

- Chicuc BVMT;
- Phdng TN&MT Chdu Thinh;
- Luu: VT, tntam.
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ceNG HoA xA ugt cHU xcui,t vrET NAM

KiAn Giang, ngdy ATthdng lLndm 2021

uy eaN NsAx oAN
riNn xrEN GrANG

S5:.J03O/GP-IIBND

cTAy PHEP xA NuoC THAI VAo NGUON xtldc
(Gia h4n I6n thri 01)

UY BEX NHAN NAX riXrr KIEI\ GIANG

cdn cir Luqt Td ch*c chinh qryin dia phuong ngdy t 9 thdng 6 ndm 20I5;
Cdn c* Ludt S*a dtit, bti sung mdt s6 diiu crta Ludt T6 chic Chinh phu vd

Ludt T6 ch*c ch{nh qryi, dia phaong ngdy 22 thdng I I ndm 20Ig;

cdn ct? Ludt Tdi nguyan nudc ngdy 2t thdng 6 ndm 2012;

cdn cir Nshi dlnh s6 201/2013/A|D-CP ngdy 27 thdng u ndm 2013 cila
chinh phti quy dinh chi tiiit thi hdnh mot so diiu cfia LuQt Tdiisuvan na6c,"

cdn c* Th6ng ta s6 27/2014/TT-BTI{MT ngdy 30 thdng 5 ndm 2014 cua 86
trryhng 

-80 Tdi nguyAn vd M6i trtrdng quy dinh vi€c ddng lry khai thdc na6c daoio
^a;dat, rudu h6 so cdp, gia han, di€u chinh, ctip lqi giiiy phdp tdi nguyan nadc;
cdn cir euy€t dinh sri t7/2016/eD-uBI\rD ngdy 2i thdng 5 ndm 2016

LIBND tinh Kian Giang ban hdnh quy dinh vi qtnn li tdi ngnyan na6c tuan dia
tinh I{iAn Giang;

cdn cir Q"y?t dinh s6 2576/QD-UB\\rD ngdy j I thdng t0 nitm 2013 cila chtt
tich [/BI{D tinh vi vi€c diiu chinh, b6 sung Dry dn "Xdy dqmg quy dinh vi xa thai
vdo ngu6n tiap nhqn vd phdn vitng khi thdi tai mQt ,a iia* 

"Z;g"tuan 
dia bdn tinh

Ki€n Giang" dwqc pha duyQt tqi euya dinh s6 2724/eE-uBI\rD ngdy 02 thdng t t
ndm 2009 cila Chil tich Uy ban nhin ddn tinh IfiAn Giang;

Cdn ca Giiiy phdp xd rurdc thai vdo ngu6n nadc sii tzgttCp-UByD ngdy I I
thdng 12 niirn 2AIB cua UBND tinh.ciip cho C6ng ty Cd phdn Thaong mai KiAn
Giang ctia dqr dn "I{hd mdy thqtc phiim dong hQp I{TC,' tai Khu cdng ca rac cqu,
tip Minh Phong, xd Binh An, huyQn chdu Thdnh, tinh Kian Giang;

d, 
-;Theo C€ ngh! ctia Gidm doc So Tdi nguyAn vd Mdi tradng tqi Td trinh s6

816/TTr-STI{MT ngdy 02 thdng t2 ndm 2021.

QUYET DINH:

Di6u 1. Cho pl6p C6ng ty C6 phAn Thucrng mai Ki6n Giang co tru s6 chinh
tai s6 190 dudng TrAn Phf, phuong vinh Thanh van, thenh ph[ npch Gi6, tinh
Ki0n Giang dugc xa nu6c thai vdo ,g.,on nu6c v6i cdc n6i dung sau:
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1. Ngu6n nudc ti6p nhQn nu6c th6i: Rach Cd Lang.

2. Yi trf c6ng trinh xa th6i: Nhd m6y thuc phAm d6ng hQp KTC tai Khu
CAng cd ric cQu, 6p Minh Phong, xd Binh An, huyQn Ch6u Thdnh, tinh Ki6n
Giang.

Toa d6 vi trf xi thAi (theo hO toa d0 \rN 2OOO, kinh tuy6n truc 104o30,, miri
chi6u 3o), nhu sau:

S6

TT
Kf hiQu

eIi6m
V! tri tli6m xi nufc thii

r  r.7 -r qa oQ drem xa

x Y
1 VT1 Vi tri nqqc th6i dAu vdo hQ th6ne xir li 1 09280 1 56820s
2 YT2 Vi trf nu6c thii dAu ra cira h0 th6ne xir lv 109279t 5682 1 8
.)
J VT3

Di6m ti6p nh6n nu6c thAi tai rqch Cd
Lang 1 0928 10 s68210

]. Ph.uong thirc xdL nudc th6i: Nu6c thii sau khi xri ly tg ch6y theo cao trinh

4. ChC dQ xA thei 24124 gid (li6n ec c6c ngey trong n[m).

5. Luu luqmg nu6c thei lon nhdt: 400 m3/ngey cl6m.

6. Gi6i han th6ng s5, n6ng d6 ch6t 6 nhi6m dugc phdp xi nu6c th6i: Theo
Quy chuen k! thupt qu5c gia vA nu6c thii cne UiOn ttr-riy s6n (eCVN 11-
MT:2015/BTNMT, cQt B) vd Quy6t dinh s6 z576leE-UBND ngey 31 th6ng 10
ndm 2013 cfia Chu tich UBND tinh Ki6n Giang v6 viQc di6u chinh, bO sung Dg 6n
"Xdy-d1mg quy dinh vC xdthtivdo ngudn ti6p nh0n vd phdn v[ng khi thai tai mQta -.?s0 di€m n6ng tr6n dia bdn tinh Ki6n Giang" dugc ph6 duyQt t4i euytit airn so
2724/QE-UBND ngey 02 thing 1 1 nim 2AA9 cria IIBND tinh.

7. Thdi hpn gia hqn cria gi6y ph6p ie 04 @6n) ndm, tir ngdy ll/tLl2Tzl den
tUl2l202s.

DiBu 2. cdcyEu cAu aoi voi cdng ty co phAn Thuong mpi Ki6n Giang:

1. Tuan thtr c6c nQi dung quy dinh tai Ei6, 1 cria Gi6y ph6p ndy.

2. Bho dim thitit b,f, nhan lpc vgn henh hQ th6ng xri ly nu6c th6i dung quy
tti4 trong su6t qud trinh xd nu6c th6i vdo ngu6r, nu6c; xri ly nu6c thii dpt ti6u
chuAn, quy chuAn k! thupt cho ph6p trudc khi xA ,u ng.rdn ti6p nhQn, thgc hiQn
dring cam k6t nhu dd n6u trong hO so cdp gidy ph6p.

3" Chiu tr6ch nhiQm tru6c ph6p luat khi c6 bdt k! gi5 tri th6ng sO O nfriSm
trong nu6c th6i kh6ng dat y6u cAu quy dfnh theo gi6y ph6p dugc c6p thi ph6i
ngimg ng?y viQc xA nu6c thii vdo ngu6n nu6c de thUc hiQn cdc biQn phSp kh6c
phuc; chu6n bi nhdn luc, trang b! phucrng tiQn, thi6t bi d6 s6n sing rlng prro, khdc



/
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phuc su c5 6 nhiSm ngu6n nu6c, d6ng thoi kip thoi b6o c6o d6n co quan cdrp ph6p
vd co quan chirc ndng_ cria dia phucrng (UBND, Phdng Tdi nguy0n vd M6i truong
huy6n ChAu Thdnh) n6u c6 r,, c6 b6t thucrng cta hQ th6ng xt li nu6c th6i.

4. Thuc hiQn gi6m s6t ch6t iugng nu6c thAi dAu vdo, ciAu ra vd ch6t luong.:
nuoc mdt ti6p nhfln nudc thdi nhu sau:

- GiSm s6t ch6t luqng nu6c th6i: 01 m5u nu6c th6i dAu vdo vd 01 m6u nu6c
thAi dAu ra ct:r- c6ng trinh xri ly nu6c th6i, tAn su6t qrar, ff6c 03 thdng/lAn, c6c chi{.,ti6u quan tr[c theo Quy chuAn so s6nh Quy chuAn k! thuQt qr6c gia vd nu6c th6i
cfu5 Uien thtry sin (QC\II'{ 11-MT:2015IBTNMT, c6t B).

- Gi6m s6t ch6t.luqng nu6c.rgr6n ti6p nhdn nu6c th6i: 01 m6u nu6c mdt tai
vi tri xh thdr vdo ngu6n nu6c ti€p nhQn nu6c th6i, tAn ,uat quu.r fffi,c 03 th6ngl16,n,
c6c chi ti6u quan tr6c theo Quy chuAn so s6nh Quy chuAn k! thu6t qu6c gia vd ch6t
luong nu6c m?t (QCVN 08-MT:201s/BTNMT, c6t B).

5. Chiu trach nhiQm theo ddi vAn hdnh hQ th6ng xu ly nu6c th6i cua Dg 6n
"Nhe m6y thuc phAm d6ng hQp KTC'I theo quy dinh; trong trudng hcr-p c6 thay d6i
chir nrrAn I.', h6 thAnc. nr'r lr? nry6r. thAi ^hii I,i- +L)-: +l-A-^ t^l^ sA^ o. -^, .^-..-.1.- -.:lrau Yuurr rJ rru Lrrvrr6 ^u LJ riuuu Lircrr Piicii r\iP LiiiJi LiiunB Dao oen ECi ial ngu,vgil va
M6i tnrlng.

6. Hdng ndm tru6c (tru6c ngey 31 th6ng 01 crja n[m ti6p theo), t6ng hqp1fu
c6o gtri Sd Tdi nguy6n vd M6i trudng thdng qua phdng Tai nguyen nu6c "affitugng thr)y vdn ,"0 iirrt hlnh xA nu6c thAi theo Bi6u ,a Zqkdm theo Th6ns 

"-mild3\Da|8ITT-BTNMT ngdy 26 thdng t2 ndm 2018 cria BQ Tdi nguyer, r7a WUI
trudng quy dinh ndi dung, bi6u mdu b6o cao tdi nguyCn nu6c lfr,o"g #{€}
3ll20i8ITT-BTNMT); t6ng hqp c6c ddc tnmg 

"e 
non! dq.a. ch6t 6 r,hi1^#41

ttng th6ng tO quy dinh theo Bieu sO ZS kdm theo Th6ng tu s6 3ll20l8/TT-
BTNMT.

7. Thgc hiQn c6c nghia vp theo quy dinh tpi kho6n 2 Di6u 38 cria Lu6t Tdi
nguy6n nudc.

8. Ki6m tra, duy tri nhft ky v0n hanh hQ th6ng xu iy nu6c thdi, theo d6i luu.
lugng, th6ng .t6 "a" 

henh hQ th6ng k6t qui quan trfc nudc th6i. N6u ph6t hi6n c6
hi6n tuongbet thucmg phii b6o cilo ngay vd co quan c6p ph6p va co quan chric
ndng cira- dia phuorng (trBND vd phdng Tii nguy€n vi M6i trumg huyQn chdu
Thenh) AO Hp thdi xri ly.

Di6u 3. C6ng ty C6 phAn Thucrng mpi Ki6n Giang dugc hucmg c6c quydn
hqp.phdp theo quy dinh tai khoin 1 DiAu 38 ctra Lupt Tdi nguyen nu6c vd c6c
quyAn lqi hqp ph6p kh6c theo quy dinh cria ph6p lupt. -

Di6u a. Gidy ph6p Pv g6 hiQu lpc tc tt ngey ky. chgm nh6t chin muoi (90)
ngey tru6c khi COng ty C6 phAn Thucmg mai Ki6n Giang cdn ti6p tqc xA n,rO. inai



I
!

v6i nQi dung quy dinh tpi Di6u 1 cria Gi6y phdp niy thi phii ldm thir tuc gia hqn
gi6y ph6p theo quy dinhl1*---

Noi nhSn:
- Cpc Quan lf Tdi nguydn nu6c;
- CT vd c6c PCT.IIBND tinh;
- Sd Tdi nguy6n vd M6i trudng;
- IIBND huyQn Chdu Thdnh;
- C6ng ty C6 phAn Thuong mpi Ki6n Giang;
- LDVP, P. KT, TT. PVHCC;
- Luu: VT, ntttrang.

NguySn Thanh NhIn

TM. UY BAI{ I\HAN NAX
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SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH AN GIANG 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CCBVMT-KSON 
V/v thực hiện đúng theo quy định  

Luật Bảo vệ môi trường 

An Giang, ngày          tháng          năm 2026 

  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 

    

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP và 

Nghị định số 48/2026/NĐ-CP; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 

tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường được sửa đổi, bổ sung 

tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT và Thông tư số 09/2026/TT-BNNMT. 

Chi cục Bảo vệ môi trường đề nghị Công ty Cổ phần Thương mại Kiên 

Giang rà soát và khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các nội dung sau: 

1. Rà soát, nâng cấp và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử 

lý nước thải; bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, hiệu quả và nước thải sau xử 

lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải ra môi trường. 

2. Thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và chuyển giao các loại 

chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động theo đúng quy định của pháp luật 

về bảo vệ môi trường; bảo đảm chất thải rắn công nghiệp thông thường được 

chuyển giao cho tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

3. Tăng cường công tác vệ sinh môi trường khu vực sản xuất, kho bãi và 

các khu vực liên quan theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Chi cục Bảo vệ môi trường, đề nghị Công ty Cổ phần 

Thương mại Kiên Giang nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ Võ Văn Lên (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, tlntung.  

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hoàng Thanh 

 

















 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

TỈNH AN GIANG 

CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /CCBVMT-KSON 
V/v Phúc đáp Báo cáo số 47A/BC-TPĐH ngày 

29/6/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại 

Kiên Giang 

An Giang, ngày          tháng          năm 2026 

  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang 

    

Ngày 07 tháng 7 năm 2026, Chi cục Bảo vệ môi trường nhận được Báo 

cáo số 47A/BC-TPĐH ngày 29/6/2026 của Công ty Cổ phần Thương mại Kiên 

Giang về việc thực hiện Công văn số 539/CCBVMT-KSON ngày 24/6/2026 

của Chi cục Bảo vệ môi trường. 

Qua xem xét, Chi cục Bảo vệ môi trường có ý kiến như sau: 

1. Ghi nhận việc Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang – Nhà máy 

Thực phẩm Đóng hộp KTC đã thực hiện khắc phục một số tồn tại như: Thực 

hiện bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải, thay thế một đầu máy sục khí 

nhằm duy trì hiệu quả hoạt động của hệ thống; Duy trì thực hiện phân loại, thu 

gom và lưu trữ chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại theo 

đúng quy định; Tăng cường công tác vệ sinh khu vực sản xuất, kho bãi, khuôn 

viên Nhà máy, đồng thời sắp xếp các nguyên liệu, dụng cụ và khu vực làm việc 

gọn gàng, ngăn nắp. 

2. Trong quá trình hoạt động, đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thu gom và xử lý triệt để nước thải 

phát sinh đạt quy chuẩn kỹ thuật cho phép; vận hành đúng quy trình đối với các 

công trình bảo vệ môi trường; quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công 

nghiệp thông thường và chất thải nguy hại phát sinh theo đúng quy định; thực 

hiện chương trình giám sát môi trường, báo cáo công tác bảo vệ định kỳ theo 

đúng quy định; thực hiện nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công 

nghiệp theo đúng quy định. 

Trên đây là ý kiến của Chi cục Bảo vệ môi trường gửi Công ty Cổ phần 

Thương mại Kiên Giang./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Chi cục BVMT; 

- Lưu: VT, tlntung.  

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Hoàng Thanh 
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